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Phần hai:  LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918
Chương I: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP
TỪ NĂM 1858 ĐẾN CUỐI THẾ KỈ XIX
Tiết 37+ 38 - Bài 24. CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
- Nguyên nhân thực dân Pháp xâm lược nước ta.
- Âm mưu xâm lược của chúng.
- Quá trình xâm lược của thực dân Pháp: tấn công Đà Nẵng và Gia Định.
- Phong trào đấu tranh chống Pháp của nhân dân ta.
- Thái độ và trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để mất ba tỉnh miền Tây.
- Các hình thức đấu tranh phong phú của phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Nam Kì.
2. Năng lực
- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
- Năng lực chuyên biệt
+ Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề.
+  Rèn luyện HS kỹ năng sử dụng bản đồ, quan sát tranh ảnh lịch sử để rút ra những nhận xét minh hoạ cho những kiến thức cơ bản của bài học.
 3. Phẩm chất:
- Tinh thần đấu tranh kiên cường bất khất của nhân dân ta trong những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Học sinh cần thấy rõ và trân trọng sự chủ động, sáng tạo, quyết tâm đứng lên kháng chiến chống xâm lược của nhân dân ta.
- Giáo dục cho các em kính yêu các lãnh tụ  nghĩa quân, họ đã quyết phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên 
- Giáo án theo định hướng phát triển năng lực
-Tranh ảnh liên quân pháp xâm lược
- Một số tư liệu có liên quan
2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa, bài soạn các câu hỏi….
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
[bookmark: _Hlk49712583]1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU 
[bookmark: _Hlk60773818][bookmark: _Hlk60748516]a. Mục tiêu:  HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
· GV tổ chức trò chơi lật mảnh ghép
Câu 1: Nhà bác học Anh-xtanh là người nước nào?
Câu 2: “ Tôi hi vọng rằng nhân loại sẽ ra được từ những phát minh Khoa học nhiều điều tốt hơn là điều xấu”. Đây là câu nói của ai?
Câu 3: Thuyết vạn vật hấp dẫn là của ai?
Câu 4: Thành tựu nào khoa học nào của nhân loại đã bị biến thành vũ khí hủy diệt trong chiến tranh thế giới thứ hai?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.	
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thưc	
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.
GV dựa vào sản phẩm nhận xét, đánh giá và kết nối vào bài mới.
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC 
Hoạt động 1: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
a. Mục tiêu: Trình bày quá trình thực dân Pháp xâm lược VN (Chiến sự ở Đà Nẵng và Gia Định)
· Phong trào kháng chiến của nhân dân ta trong những năm đầu thực dân Pháp xâm lược nước ta, chứng minh được tinh thần nhân dân quyết tâm kháng chiến.
· Trình bày được Hiệp ước 1862. Triều đình nhu nhược, chống trả yếu ớt.
Phân tích được thái độ và trách nhiệm của triều đình nhà Nguyễn trong việc để mất ba
 b. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ 1: Chiến sự ở Đà Nẵng

HS đọc SGK thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi
+ Nhóm 1: Chiến sự ở Đà Nẵng
+ Nhóm 2: Cuộc kháng chiến ở Đà Nẵng
Nhiệm vụ 2: Chiến sự ở Gia Định 1859
HS đọc SGK thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi
+ Nhóm 3: Chiến sự ở Gia Định
+Nhóm 4: Cuộc kháng chiến ở Gia Định
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
GV hỗ trợ các nhóm bằng hệ thống câu hỏi:
? Pháp đã lấy cớ gì để xâm lược nước ta?
? Nguyên nhân nào mà Pháp lại chọn Đà Nẵng làm điểm tấn công đầu tiên?
? Vì sao Pháp lại chọn Đà Nẵng là điểm tấn công đầu tiên khi xâm lược nước ta?
? Vậy âm mưu của  Pháp khi tấn công Đà Nẵng?
? Trước sự xâm lược của thực dân Pháp quân ta đã có hành động gì?
? Vì sao quân Pháp lại buộc phải chuyển hướng tấn công sang hướng khác?
? Vì sao Pháp lại chọn Gia Định làm mục tiêu tấn công sau Đà Nẵng?
? Sau khi chiếm được Đại Đồn Chí Hoà Pháp tiếp tục đánh chiếm ở đâu?
? Nhìn vào những nội dung của bản hiệp ước em có nhận xét gì?
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS trình bày sản phẩm học tập
- HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có)
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV bổ sung Chiến sự ở Đà Nẵng
Nguyễn Tri Phương (1800 - 1873)
Tên thật là Nguyễn Văn Chương, quê làng Đường Long, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên, còn tên Nguyễn Tri Phương do vua Tự Đức cải tên (1850), hàm ý nói về con người nghĩa dũng, nhiều mưu chước. Từ đó, Nguyễn Tri Phương trở thành tên chính của ông. Xuất thân trong một gia đình nông dân, không được qua trường lớp, nhưng nhờ trí thông minh và ý chí tự học, tự lập cao, đã làm nên sự nghiệp lớn. Bắt đầu từ chân thơ lại ở cấp huyện, do tài năng mà được tiến cử lên triều đình Minh Mạng, được thu dụng và lần lượt giữ nhiều chức vụ trọng yếu suốt ba triều Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức.
GV bổ sung Chiến sự ở Gia Định 1859
Hiệp ước Nhân Tuất 1862
Thừa nhận cho Pháp cai quản 3 tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định, Định Tường, Biên Hòa) và đảo Côn Lôn.
- Mở ba cửa biển (Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên) cho Pháp vào buôn bán.
- Cho phép người Pháp và người Tây Ban Nha tự do truyền đạo Gia Tô, bãi bỏ lệnh cấm đạo trước đây.
- Bồi thường cho Pháp một khoản chiến phí tương đương 280 vạn lạng bạc.
- Pháp sẽ trả lại thành Vĩnh Long cho triều đình Huế với điều kiện triều đình buộc được nhân dân ta ngừng kháng chiến chống lại thực dân Pháp.
	I. Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam.
1. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858 - 1859
a. Nguyên nhân thực dân pháp xâm lược Việt Nam.
- Pháp tiến lên chủ nghĩa tư bản.
- Việt Nam có vị trí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên
- Chế độ phong kiến suy yếu
b. Chiến sự ở Đà Nẵng những năm 1858-1859
- Ngày 1-9-1858, Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà, mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam.
- Quân và dân ta đã anh dũng chống trã và làm thất bại kế hoạch “Đánh nhanh thắng nhanh của Pháp”.
2. Chiến sự ở Gia Định năm 1859
- 2/1959, Quân Pháp kéo vào Gia Định.
- Triều đình không kiên quyết chống giặc,  nhanh chóng tan rã.
- Nhân dân chủ động kháng chiến ngay từ đầu.



Hoạt động 2: Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873
a. Mục tiêu: Trình bày được quá trình chiến đấu của nhân dân ta tại Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì với quá trình chiến đấu của nhân dân ta tại ba tỉnh miền Tây Nam Kì.
b.  Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS tham gia phần chơi Tăng tốc, trả lời những câu hỏi sau để tìm hiểu nội dung bài học 
Có 5 ô chữ. Mỗi đội sẽ chọn lần lượt các ô chữ. Trả lời đúng 1 ô chữ sẽ được 10 điểm. Trả lời sai thì đội còn lại có quyền trả lời và giành điểm.
Đội nào trả lời đúng từ khoá sẽ giành được 30 điểm.
Câu 1: Người được nhân dân tôn là “Bình Tây đại nguyên soái” (10 ô chữ).
Câu 2: Đây là hiệp ước đầu tiên mà nhà Nguyễn kí với Pháp sau khi Pháp tiến hành xâm lược nước ta (8 ô chữ).
Câu 3: Đây là lực lượng chiến đấu chống Pháp mạnh mẽ ngay tư đầu từ khi Pháp thực hiện xâm lược nước ta (7 ô chữ).
Câu 4: Đây là tên con tàu mà Nguyễn Trung Trực đã đốt cháy? (6 ô chữ).
Câu 5: Đây là 1 trong những căn cứ của của cuộc khởi nghĩa Trương Định (6 ô chữ).
KHOÁ: Đây là một đức tính được nhân dân ta thể hiện trong cuộc kháng chiến chống Pháp (7 Ô CHỮ).
? Em hãy nêu thái độ của nhân dân ta và triều đình Huế khi thực dân Pháp xâm lược nước ta tại Đà Nẵng, Gia Định và ba tỉnh miền Đông Nam kì ?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS trình bày sản phẩm học tập
- HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có)
Sản phẩm dự kiến
Câu 1: Trương Định
Câu 2: Nhâm Tuất
Câu 3: Dân chúng
Câu 4: Hy vọng
Câu 5: Tân Hòa
KHOÁ: Anh dũng
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập


Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
HS tham gia phần chơi Về đích, trả lời những câu hỏi sau để tìm hiểu nội dung bài học 
Sẽ có 4 mảnh ghép. Các đội lần lượt mở các mãnh ghép tương ứng với 1 câu hỏi. Trả lời đúng giành được 10 điểm và lật mở mảnh ghép. Trả lời sai đội còn lại sẽ có cơ hội trả lời. Nếu đúng sẽ giành được điểm.
Đội nào trả lời đúng mảnh ghép sẽ giành được 20 điểm.
Câu 1: 1 trong những người đã dùng thơ văn để chiến đấu chống giặc là ai?
Câu 2: Ngày 24/6/1867 Quân Pháp đã đánh chiếm 3 tỉnh miền Tây là? 
Câu 3: Việc quân Pháp chiếm 3 tỉnh miền Tây không tốn một viên đạn thể hiện điều gì của triều đình Huế?
Câu 4: Câu nói “ Bao giờ người Tây nhỏ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” của ai?
? Em hãy nêu thái độ của triều đình Huế và nhân dân ta khi Pháp thực hiện việc xâm lược ba tỉnh miền Tây Nam kì?
? Em hãy nêu thái độ của triều đình Huế và nhân dân ta khi Pháp thực hiện việc xâm lược ba tỉnh miền Tây Nam kì?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS trình bày sản phẩm học tập
- HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có)
Sản phẩm dự kiến
Câu 1: Nguyễn Đình Chiểu
Câu 2: Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên
Câu 3: Bạc nhược (nhu nhược)
Câu 4: Nguyễn Trung Trực
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873
1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam kì 
- Ở Đà Nẵng nhiều toán binh nổi dậy phối hợp chặt chẽ  với triều đình đấu tranh.
- Quân triều đình nhanh chóng tan rã. Kí hiệp ước Nhâm Tuất với Pháp.
- Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu  Hi Vọng của Pháp trên sông Vàm cỏ Đông (10-12-1861)
- Khởi nghĩa của Trương Định ở Gò Công làm cho địch thất điên bát đảo
2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì	
a. Thái độ và hành động của triều đình Huế trong việc để mất ba tỉnh miền Tây Nam Kì
- Tiếp tục khởi nghĩa nổ lên nhiều nơi.
- Tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Trương Quyền, Nguyễn Trung Trực, Phan Tôn, Phan Liêm.…








2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì	
a. Thái độ và hành động của triều đình Huế trong việc để mất ba tỉnh miền Tây Nam Kì
- Triều đình Huế ngăn cản phong trào kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta ở Nam Kì, ra lệnh bãi binh.
- Do thái độ cầu hòa của triều đình Huế, Pháp chiếm được ba tỉnh miền Tây Nam Kì không tốn một viên đạn (8-1867).
b. Phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra dưới nhiều hình thức phong phú
- Bất hợp tác với giặc, một bộ phận kiên quyết đấu tranh vũ trang, nhiều trung tâm kháng chiến ra đời: Đồng Tháp Mười, Tây Ninh.
- Một bộ phận dùng văn thơ lên án thực dân Pháp và tay sai, cổ vũ lòng yêu nước: Phan Văn Trị, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thông…



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa kiến thức mới 
b. Tổ chức thực hiện: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân, trả lời các câu hỏi trắc nghiệm. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
Câu 1: Tại sao Việt Nam trở thành đích ngắm cho sự xâm lượt của thực dân Pháp?
A. Vị trí thuận lợi, dân tuy nghèo nhưng đông.
B. Giàu tài nguyên, thị trường béo bở, vị trí thuận lợi, chế độ phong kiến suy yếu.
C. Tuy vị trí không thuận lợi nhưng tài nguyên phong phú.
D. Chế độ phong kiến khủng hoảng, suy yếu.
Câu 2: Ngày 31/8/1858 đã có sự kiện lịch sử quan trọng gì xãy ra?
A. Liên quân Pháp, Tây Ban Nha tấn công Đà Nẵng.
B. Triều đình ký Hiệp ước nhường 3 tỉnh miền Đông cho Pháp.
C. Pháp tấn công kinh thành Huế.
D. Pháp tấn công Gia Định.
Câu 3: Pháp lấy lý do gì để tấn công nước ta?
A. Tự Đức không thực hiện những điều mà Nguyễn Ánh đã cam kết với Pháp trước đây.
B. Triều đình Nguyễn giết sứ thần của Pháp.
C. Chiến thuyền của nhà Nguyễn bắn vào tàu Pháp.
D. Triều đình nhà Nguyễn khủng bố đạo Gia tô.
Câu 4: Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả cuộc xâm lượt của Pháp tại Đà Nẵng?
	A. Phan Thanh Giản.
B. Hoàng Diệu.
	C. Nguyễn Tri Phương.
D. Trương Định.


Câu 5: Trận đánh Đà Nẵng có kết quả như thế nào?
A. Pháp thua phải rút về nước.
B. Pháp bị sa lầy phải chuyển vào đánh Gia định.
C. Pháp chiếm Đà Nẵng, quân triều đình rút lui về Huế.
D. Triều đình giảng hòa với Pháp.
Câu 6: Thất bại trong âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh, Pháp làm gì?
A. Kéo quân vào Gia Định.
B. Xin thêm viện binh để đánh lâu dài.
C. Rút quân về nước.
D. Đàm phán với triều đình Huế.
Câu 7: Trận đánh Gia Định có kết quả như thế nào?
A. Quân triều đình bao vây quân Pháp trong thành Gia Định.
B. Pháp thua phải quay trở ra Đà Nẵng.
C. Quân triều đình tan rã nhanh chóng, quân Pháp chia nhau chiếm giữ những vị trí quang trọng trong thành Gia Định.
D. Quân triều đình tan rã nhanh chóng nhưng Pháp phải rút xuống tàu để khỏi bị dân ta tập kích.
Câu 8: Hiệp ước đầu tiên triều đình kí với Pháp là:
	A. Hiệp ước Hác – măng.
B. Hiệp ước Nhâm Tuất.
	C. Hiệp ước Pa tơ nốt.
D. Hiệp ước Giáp Tuất


4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Giúp học sinh nắm lại các kiến thức vừa tìm hiểu để vận dụng
b) Tổ chức thực hiện: 
Câu hỏi: Em có nhận xét gì về thái độ chống quân xâm lược của triều đình nhà Huế?
Câu hỏi: Em sẽ làm gì nếu em là vua Nguyễn lúc bấy giờ?
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
-  Học sinh sưu tầm tranh ảnh và tư liệu về lịch sử Thăng Long – Hà Nội thời kỳ 1802 - 1918.
- Chuẩn bị nội dung bài 25
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Ngày dạy...................
Tiết 39 + 40 - Bài 25:
 KHÁNG CHIẾN LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC (1873-1884)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
   + Nắm được tình hình VN sau khi Pháp chiếm 6 tỉnh Nam Kì, âm mưu và diễn biến cuộc tấn công đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất của Pháp và diễn biến cuộc đấu tranh của nhân dân Bắc kì lần thứ nhất khi Pháp mở rộng XL ra Bắc Kì.
   +  Rèn kĩ năng tường thuật sự kiện lịch sử một cách hấp dẫn, sinh động.
   + HS có thái độ đúng khi xem xét sự kiện lịch sử nhất là công và tội của nhà Nguyễn.
2. Năng lực:
 - Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
 - Năng lực chuyên biệt: Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra.
3. Phẩm chất:
- Yêu nước, đoàn kết, chăm chỉ
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
1. Giáo viên:  Giáo án, sgk, SGV, Tài liệu tham khảo, tranh ảnh, Đại cương lịch sử VN,  máy tính.
2. Học sinh: Chuẩn bị đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG  
a. Mục tiêu:  HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới
b. Tổ chức thực hiện:
GV tổ chức trò chơi Ô cửa bí mật. HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm ôn tập bài cũ:
	Sau khi chiếm được Nam Kì Pháp muốn mở rộng địa bàn chiếm đóng ở những nơi nào trên đất nước ta và tấn công ra sao ? Để hiểu rõ chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. Bài 25 ‘ Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc ( 1873 - 1884 ).


2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
[bookmark: _Hlk60748784]HOẠT ĐỘNG 1. I. Thực dân Pháp đánh Bắc kì lần thứ nhất. Cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc kì. 
a. Mục tiêu: 
-Trình bày được tình hình Việt Nam khi thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ 1867- 1873. Xâm lược cả Việt Nam.
- Lí giải được khi thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần thứ nhất 1873. Cuộc kháng chiến của nhân dân Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ 1873-1874 diễn rất nhiều hình thức đấu tranh phong phú.
 b. Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ 1: Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì
GV yêu cầu HS đọc SGK  và trả lời câu hỏi
? Em hãy cho biết tình hình của nước ta trước khi Pháp đánh chiếm Bắc kì lần 1?
Nhiệm vụ 2: Thực dân  Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất.
GV yêu cầu HS đọc SGK  và trả lời câu hỏi
? Tại sao sau khi chiếm các tỉnh Nam kì Pháp không chiếm kinh thành Huế mà đánh Bắc kì?
Thảo luận nhóm
+ Nhóm 1: Pháp có âm mưu, thủ đoạn gì để chuẩn bị cho quá trình đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất? 
+ Nhóm 2: Em hãy trình bày quá trình Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất?	
+ Nhóm 3: Triều đình Huế đã ứng phó như thế nào đối với việc Pháp đem quân ra Bắc kì? 	
+ Nhóm 4: Phong trào đấu tranh của nhân dân khi Pháp đánh chiếm Bắc kì diễn ra như thế nào?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS trình bày sản phẩm học tập
- HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có)
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập



Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Tại sao đến năm 1873 quân Pháp ở Nam Kì lại triển khai mở rộng đánh chiếm Bắc Kì?
HS: Nam Kì đã được củng cố, biết rõ triều đình Huế suy yếu không có phản ứng gì đáng kể.
GV: Pháp kéo quân ra Bắc trong hoàn cảnh nào?
-> Thực chất là kiếm cớ xâm lược Bắc Kì
GV: Chiến sự Bắc Kì diễn ra ntn?
*GV: Sử dụng bản đồ để trình bày diễn biến. Bảng phụ về tương quan lực lượng giữa Pháp và ta. Minh họa một vài nét về cha con Nguyễn Tri Phương.
HS: Nguyễn Tri Phương (1800-1873) còn có tên là: Nguyễn Văn Chương tự Hàm Trinh, hiệu Đồng Xuyên quê xã Chánh Lộc huyện Phong Điền Tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông xuất thân trong gia đình nông dân nghèo có chí lớn, ông làm quan dưới cả 3 triều Nguyễn: Minh Mạng, Tự Đức, Thiệu Trị. Ông từng giữ chức Thượng Thư, Tổng Đốc và chức Kinh lược sứ. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp lúc bấy giờ ông bị thương, bị giặc bắt ông nhịn ăn đến chết.
GV: Đọc vài câu thơ của Nguyễn Thiện Thuật điếu Nguyễn Tri Phương
GV: " Trăm trận gian nan mà chẳng chết
           Một hoà tạm bợ lại quyên sinh
           Cửa trời đã đón người quân tử
           Bể ngọc khôn trông mặt lão thành
           Danh vọng thế mà lâm cảnh thế
           Quả trời không muốn để tròn danh"
GV: Tại sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà không thắng được quân Pháp?
GV: Cho HS đọc chữ in nhỏ SGK tr 120. Em có nhận xét gì?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS trình bày sản phẩm học tập
- HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có)
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Em hãy trình bày phong trào kháng chiến của nhân Hà nội ?
GV: Sáng 21-12-1873 Lưu Vĩnh Phúc kéo quân vào đánh Hà Nội, Gác-Ni-ê đang thương thuyết với triều đình Huế đã phải bỏ họp, thúc quân ra phủ Hoài Đức (Sơn Tây) để nghênh chiến, nhưng đến Cầu Giấy thì bị phục kích và bỏ mạng ở đó.
GV: Ý nghĩa của trận Cầu Giấy?
GV: Phong trào kháng chiến chống tại các tỉnh Bắc Kì trong thời gian này ntn?
GV: Trước tình hình đó thái độ triều đình Huế ntn?
HS: Ký Hiệp ước Giáp Tuất
GV: Tại sao triều đình Huế ký với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất? 
HS: + Nhu nhược yếu hèn.
        + Tư tưởng chủ hoà, bảo vệ quyền lợi của giai cấp.
         + Trượt dài trên con đường đi đến đầu hàng thực dân Pháp.
GV: Nội dung của Hiệp ước Giáp Tuất? 
GV: Em có nhận xét gì về Hiệp ước 1874 so với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862?
=> Hiệp ước Giáp Tuất đã mất 1 phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS trình bày sản phẩm học tập
- HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có)
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
	1. Tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì.


· Về phía Pháp
+ Hoàn thành việc xâm lược 6 tỉnh Nam kì. Tiến hành tổ chức bộ máy cai trị và bóc lột kinh tế
· Về phía triều đình: 
+ Triều đình Huế vẫn tiếp tục thi hành các chính sách đối nội, đối ngoại lỗi thời.
+ Đối với nhân dân, ra sức vơ vét  tiền của để phục vụ cho cuộc sống xa hoa, bồi thường chiến phí cho Pháp và đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân
- Về phía nhân dân: Tiếp tục đấu tranh chống thực dân Pháp và cả triều đình Huế.












2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ nhất (1873)

a. Nguyên nhân

- Đem quân ra Bắc để giải quyết vụ giăng Đuy Puy

b. Diễn biến
- Sáng 20/11/1873 Pháp nổ súng đánh Hà Nội.
- Trưa 20/11/1873 thành Hà Nội thất thủ.
c. Kết quả
Pháp chiếm một số tỉnh Bắc Kì chưa đầy 1 tháng.















d. Nguyên nhân thất bại

- Đường lối bạc nhược, chính sách quân sự bảo thủ, nặng về thương thuyết









3. Kháng chiến ở Hà Nội  và các tỉnh đồng bằng Bắc Kì (1873 - 1874)
a. Tại Hà Nội
- Nhân dân sẵn sàng chiến đấu
- Ban đêm tập kích
- Tổ chức các nghĩa hội
- Trận Cầu giấy ngày 21/12/1873 Gác-ni-ê cùng nhiều binh lính bị giết tại trận, làm cho Pháp hoang mang, nhân dân ta phấn khởi, hăng hái đánh giặc.

b. Tại các tỉnh Bắc Kì

Quân Pháp bị đánh khắp nơi








c. Điều ước Giáp Tuất
 15/3/1874 triều đình Huế kí Hiệp ước Giáp Tuất thừa nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp, đổi lại Pháp rút khỏi Bắc Kì.






2. HOẠT ĐỘNG 2. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai (1882).
a) Mục tiêu: 
- Năm1882 thực dân Pháp lại tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai.
- Nội dung của hiệp ước Hác - Măng 1883 và Hiệp ước Pa-tơ-nốt.
- Lí giải được trong quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, nhân dân kiên quyết kháng chiến tới cùng, triều đình mang nặng tư tưởng “Chủ hoà” không vận động tổ chức nhân dân kháng chiến nên nước ta đã rơi vào tay Pháp.
- Chứng minh đươc sự chống trả quyết liệt của nhân dân Hà Nội và các địa phương khác ở Bắc Kì trước cuộc tấn công của thực dân Pháp
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Nhiệm vụ 1: Tình hình nước Pháp và Việt Nam 1874 -1882
GV yêu cầu HS đọc SGK  và Hoàn thành bảng sau về tình hình nước ta và Pháp sau hiệp ước Giáp Tuất (1874) đến trước khi Pháp đánh chiếm Bắc kì lần 2 ?
	Nước
	Tình hình nước Pháp 1874 - 1882 
	Kết luận

	Pháp
	
	

	Việt nam
	
	


Nhiệm vụ 2: Diễn biến Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ 2.
GV yêu cầu HS đọc SGK  thảo luận cặp đôi và trả lời câu hỏi
? Trình bày diễn biến Pháp tấn công ra Bắc kì lần 2?
? Tại sao phải gần 10 năm sau khi đánh Bắc kì lần thứ nhất (1874), Pháp mới đem quân ra đánh chiếm Bắc kì lần thứ 2?
? Pháp lấy cớ gì để đánh chiếm Bắc kì lần thứ 2?
? Em có nhận xét gì về những việc làm của triều đình Huế?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS trình bày sản phẩm học tập
- HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có)
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, chốt kiến thức



Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Trước sự lấn chiếm của TDP, nhân dân Bắc Kì có thái độ ntn?
GV: Tại các tỉnh Bắc Kì nhân dân đứng dậy đấu tranh ntn?

GV: Trận cầu giấy lần thứ 2 có ý nghĩa ntn?
HS: Pháp hoang mang, ta phấn khởi....
*GV: Nội bộ triều đình Huế lục đục dẫn đến Pháp đem quân tấn công Thuân An. Quân Thanh kéo vào Việt Nam.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS trình bày sản phẩm học tập
- HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có)
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, chốt kiến thức



Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV: Trình bày cuộc tấn công của Pháp vào Thuận An ?
GV: Khi Pháp tấn công thuận An thái độ triều đình Huế ntn?
GV: Nêu nội dung Hiệp ước Hác-măng?
GV: Điều ước Hắc Măng dẫn tới hậu quả gì ?
GV: Nhân dân ta có phản ứng gì qua Hiệp ước trên?
GV: Tại sai Hiệp ước Pa-tơ-nốp được kí kết?
GV: Em hãy cho biết nội dung cơ bản của Hiệp ước Pa-tơ-nốp?
GV: Điều ước Pa-tơ-nốp dẫn tới hậu quả gì?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS trình bày sản phẩm học tập
- HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có)
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV nhận xét, chốt kiến thức
=> Với hiệp ước 1884, triều đình phong kiến VN đã mất vai trò Lịch sử. Với Hiệp ước này đã kết thúc quá trình đầu hàng hoàn toàn của triều đình Huế.

	1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ 2 (1882).
a. Tình hình nước Pháp và Việt Nam 1874 -1882
- Nước Pháp : Chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa phát triển mạnh.
- Việt Nam 
+ Kinh tế kiệt quệ, chính trị bất ổn.
+ Khước từ Duy Tân.
+ Triều đình bất lực.
b. Diễn biến Pháp đánh chiếm Bắc kì lần thứ 2.
- Pháp lấy cớ triều Nguyễn vi phạm hiệp ước 1874, quân Pháp do Rivie chỉ huy tiến đánh Bắc Kì.
- 25/4/1882 nổ súng đánh thành Hà Nội.
- Kết quả: Thành Hà Nội mất, Hoàng Diệu tự vẫn, Pháp thừa cơ chiếm các tỉnh đồng bằng, quân Thanh cũng kéo sang VN.





















2. Nhân dân Bắc Kì tiếp tục kháng Pháp
* Tại Hà Nội 
- Nhân dân phối hớp với quân triều đình kháng chiến
- Thực hiện chiến thuật cổ truyền “vườn không nhà trống ”
* Tại các tỉnh Bắc kỳ 
- Đăp đập, cắm kè, làm hầm 
- Ri-vi-e hoảng sợ rút quân từ Nam Định về Hà Nội 
-19/5/1883 trận Cầu giấy lần thứ 2 thắng lợi













3. Hiệp ước Pa-tơ-nốt. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ (1884)
a. Pháp tấn công Thuận An 
- Chiều 18/8/1883 Pháp tấn công Thuận An 
- 20/8/1883 triều  đình xin hòa và ký điều ước Hắc Măng 
b. Nội dung Hác-Măng 
-25-8-1883, Hiệp ước Hác-măng được kí. Thừa nhận nền bảo hộ của Pháp ở Trung Kì và Bắc Kì
c. Điều ươc Pa-tơ-nốt (6/6/1884)
* Lý do ký 
- Pháp muốn xoa dịu tình hình trong nước 
- Chấm dứt vai trò của nhà Thanh ở Bắc kỳ 
- Nhà Nguyễn chính thức đầu hàng Pháp về mặt pháp lý 
* Nội dung 
- 6/6/1884, Hiệp ước Pa-tơ-nốp được kí, nhà Nguyễn đầu hàng hoàn toàn
- Giống điều ước Hác-Măng 
=> Nước ta trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến



3. LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
b. Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan yêu cầu HS trả lời để ủng cố nội dung bài học
Câu 1: Câu hỏi: Khi Pháp kéo quân ra Hà Nội lần thứ nhất, ai là người trấn thủ thành Hà Nội ?
   A. Hoàng Diệu
   B. Nguyễn Tri Phương
   C. Tôn Thất Thuyết
   D. Phan Thanh Giản
Câu hỏi 2: Đội nghĩa binh do ai chỉ huy chiến đấu hi sinh đến người cuối cùng ở cửa ô Thanh Hà?
   A. Viên Chưởng Cơ
   B. Phạm Văn Nghị
   C. Nguyễn Mậu Kiến
   D. Nguyễn Tri Phương.
Câu hỏi 3: Thực dân Pháp lấy cớ gì để tiến quân ra Bắc?
A. Vì triều đình không thi hành đúng Hiệp ước 1862.
B. Vì triều đình cầu cứu nhà Thanh.
C. Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy.
D. Lợi dụng triều đình nhờ đem tàu ra Hạ Long dẹp cướp biển.
Câu hỏi 4: Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 10 tháng 3 năm 1874.
B. Ngày 15 tháng 3 năm 1874.
C. Ngày 3 tháng 5 năm 1874.
D. Ngày 13 tháng 5 năm 1874
Câu hỏi 5: Hậu quả của Hiệp ước Giáp Tuất (1874) là gì?
A. Làm mất chủ quyền của dân tộc ta.
B. Làm mất chủ quyền của 6 tỉnh Nam Kì.
C. Làm mất chủ quyền về ngoại giao của Việt Nam.
D. Làm mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, ngoại giao và thương mại của Việt Nam
4. VẬN DỤNG ( HDVN)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b) Tổ chức thực hiện
 - Em hãy sưu tầm những hình ảnh của  Nguyễn Tri Phương. 
 - Đánh giá trách nhiệm của nhà Nguyễn trong việc để mất nước ta rơi vào tay thực dân Pháp?
  
******************************




































Ngày dạy…………………

TIẾT 41 + 42 - Bài 26: 
PHONG TRÀO KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TRONG NHỮNG NĂM CUỐI THẾ KỈ XIX
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức
   + Việc phân hóa trong triều đình Huế từ sau hiệp ước 1884: phái chủ chiến, phái chủ hòa. Hiểu nguyên nhân của cuộc phản công kinh thành Huế 7/1885, diễn biến cơ bản và sự mở đầu, quy mô tính chất phong trào Cần Vương.
2. Năng lực:
   +  Rèn kĩ năng phân tích, mô tả những nét chính các cuộc khởi nghĩa.
   +  Bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc.
   + Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
3. Phẩm chất:
Giáo dục cho các em lòng yêu nước, trân trọng những chiến tích chống giặc của cha ông, tôn kính anh hùng dân tộc hy sinh vì nghĩa lớn
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:
 1. Giáo viên:  Giáo án, sgk, SGV, Tài liệu tham khảo, tranh ảnh chân dung vua Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết.
- Lược đồ: kinh thành Huế năm 1885 
2. Học sinh: Chuẩn bị đồ dùng học tập
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
1. KHỞI ĐỘNG 
a. Mục tiêu:  HS biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới
b.Tổ chức thực hiện:
GV trình chiếu bản đồ:
? Dựa vào biểu đồ trên em có nhận xét gì về tinh thần chiến đấu của nhân dân ta và thái độ của triều đình Huế trong kháng chiến chống Pháp?
Hs trả lời, GV nhận xét chốt ý dẫn dắt vào bài mới:
2. HÌNH THÀNH  KIẾN THỨC MỚI
[bookmark: _Hlk52461107]Hoạt động 1. Cuộc phản công của phái chủ chiến tại kinh thành Huế. Vua Hàm Nghi ra “Chiếu cần vương”
[bookmark: _Hlk60907735]a) Mục tiêu: 
· Nguyên nhân, diễn biến vụ binh biến kinh thành Huế 5-7-1885 đó là sự kiện mở đầu phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỉ XIX.
- Những nét khái quát nhất của phong trào Cần Vương (giai đoạn đầu từ 1858- 1888) phong trào bùng nổ trên khắp cả nước, nhất là từ Phan Thiết trở ra
b) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia HS thành 4 nhóm thực hiện nhiệm vụ
+ Nhóm 1: Nguyên nhân của cuộc phản công ở kinh thành Huế
+ Nhóm 2: Diễn biến cuộc phản công ở kinh thành Huế
+ Nhóm 3: Diễn biến chính của giai đoạn 1 (lãnh đạo, lực lượng)
+ Nhóm 4: Diễn biến chính của giai đoạn 1 (địa bàn, kết quả, đặc điểm)
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
-GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
GV gợi ý cho HS bằng hệ thống câu hỏi gợi mở
? Tại sao vẫn còn cuộc phản công của phái chủ chiến?
? Vì sao phe chủ chiến chiếm số ít mà dám chống lại Pháp
? Trước thái độ của Pháp, Tôn Thất Thuyết xử trí ra sao? Vì sao ông lại làm thế 
? Tại sao cuộc phản công diễn ra quyết liệt nhưng thất bại? 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 



Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
Yêu cầu HS đọc SGK trả lời            
? Sau khi cuộc phản công thất bại, Tôn Thất Thuyết đã làm gì?	
? Mục đích chiếu Cần Vương là gì?
GV chia HS thành 4 nhóm hoàn thành bảng sau:
+ Nhóm 1: Nguyên nhân của cuộc phản công ở kinh thành Huế
+ Nhóm 2: Diễn biến cuộc phản công ở kinh thành Huế
+ Nhóm1,3: Diễn biến chính của giai đoạn 1 (lãnh đạo, lực lượng)
+ Nhóm 2,4: Diễn biến chính của giai đoạn 1 (địa bàn, kết quả, đặc điểm)
	Diễn biến GĐ 1
	Lãnh đạo
	Lực lượng
	Địa bàn
	Kết quả
	Đặc điểm

	Từ năm 1885-1888
	
	
	
	
	


Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
-GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Dự kiến sản phẩm
	Nội dung
	Giai đoạn 1: Từ năm 1885-1888

	Lãnh đạo
	Hàm Nghi, Tôn Thất Thuyết, các văn thân, sĩ phu yêu nước.

	Lực lượng
	Đông đảo nhân dân, có cả dân tộc thiểu số

	Địa bàn
	Phạm vi rộng lớn nhất là ở Trung Kì và Bắc Kì

	Kết quả
	Cuối năm 1888, Hàm Nghi bị Pháp bắt và lưu đày sang Angiêri.

	Đặc điểm
	Dưới sự chỉ huy chung của triều đình, phong trào diễn ra mạnh mẽ với qui mô rộng lớn. Tiêu biểu là Bắc Kì và Trung Kì.


Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- GV phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh.

	1. Cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến ở Huế tháng 7 - 1885
a. Nguyên nhân.
- Phe chủ chiến nuôi hi vọng giành lại chủ quyền từ tay Pháp.
- Pháp lo sợ, tìm cách tiêu diệt phe chủ chiến.
b. Diễn biến
- Đêm ngày 4 rạng sáng ngày 5/7/1885, Tôn Thất Thuyết tấn công toà Khâm sứ và đồn Mang Cá. 
- Pháp phản công và phe chủ chiến thất bại.


















2. Phong trào Cần Vương 



- 13/7/1885 Vua Hàm  Nghi ra chiếu Cần Vương


- Mục đích: Kêu gọi văn thân và nhân dân giúp vua cứu nước







- Diễn biến:
+ Giai đoạn 1:(1885-1888)
 Phong trào bùng nổ trên khắp cả nước, nhất là từ Phan Thiết trở ra.
+ Giai đoạn 2: (1888-1896)
Phong trào quy tụ trong những cuộc khởi nghĩa lớn tập trung các tỉnh Bắc Trung Kì và Bắc Kì.















Hoạt động 2. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào cần vương
a. Mục tiêu: ghi nhớ thời gian, lãnh đạo và phạm vi hoạt động của các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu
b. Tổ chức thực hiện

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận cặp đôi và trả hoàn thành bảng sau:
	Khởi nghĩa
	Thời gian
	Lãnh đạo
	Địa bàn
	Hoạt động chính
	Kết quả

	Ba Đình
	
	
	
	
	

	Bãi Sậy
	
	
	
	
	

	Hương Khê
	
	
	
	
	


? Tại sao các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương đều thất bại? Và cho biết ý nghĩa của các phong trào này?
? Nguyên nhân thất bại và ý nghĩa lịch sử của các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
-GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học 
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập

	
II. NHỮNG CUỘC KHỞI NGHĨA LỚN TRONG PHONG TRÀO CẦN VƯƠNG






















Dự kiến:


	
	Khởi nghĩa
	Thời gian
	Lãnh đạo
	Địa bàn
	Hoạt động chính
	Kết quả

	Ba Đình
	1886    1887
	Phạm Bành, Đinh Công Tráng
	Căn cứ Ba Đình thuộc huyện Nga Sơn-Thanh Hóa
	+ 12 –1886 đến 1/1887 cuộc khởi nghĩa diễn ra quyết liệt, đẩy lui nhiều đợt tấn công của địch

	Thất bại


	Bãi Sậy
	 1885
- 1892
	Nguyễn Thiện Thuật

	Vùng lau sậy thuộc tỉnh Hưng Yên
	+ 1883 –1889: Nghĩa quân chiến đấu quyết liệt chống Pháp. 1889 - 1892: Nguyễn Thiện Thuật sang Trung Quốc => Phong trào tan rã
	Thất bại


	Hương Khê
	1885   -    1896
	Phan Đình Phùng, Cao Thắng
	Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
	+ 1885 –1888: xây dựng lực lượng . 
+ 1889 –1896: Chiến đấu ác liệt giữa nghĩa quân và Pháp.
	Thất bại








3. LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV tổ chức trò chơi ô chữ
Câu 1: Địa danh Trương Định đặt đại bản danh khởi nghĩa chống Pháp (6 ô chữ)
Câu 2: Địa danh nơi Ri-vi-e bị giết (7 ô chữ)
Câu 3: Vị tổng đốc chết với thành Hà Nội năm 1882 ( 9 ô chữ) 
Câu 4: Vị tướng chỉ huy quân cờ đen ( 11 ô chữ) 
Câu 5: Tên thật của vua Hàm Nghi (7 ô chữ) 
Câu 6: Tên dãy núi Vua Hàm Nghi vượt qua để đến Sơn Phòng Phú Gia (Hà Tĩnh) ( 9 ô chữ) 
Câu 7: Nơi Tôn Thất Thuyết nhân danh vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương ( 5 ô chữ) 
Câu 8: Nơi Vua Hàm Nghi bị lưu đày ( 7 ô chữ) 
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS trả lời câu hỏi.
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.	
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thưc	
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.
Dự kiến sản phẩm
Câu 1: Gò công            Câu 2: Cầu Giấy
Câu 3: Hoàng Diệu      Câu 4: Lưu Vĩnh Phúc
Câu 5: Ưng Lịch          Câu 6: Trường Sơn 
Câu 7: Tân sở               Câu 8: An-giê-ri 
4. VẬN DỤNG ( HDVN)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b) Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV giao nhiêm vụ 1 cho HS: Lập bảng thống kê về phong trào vũ trang chống Pháp cuối thế kỷ XIX
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ:
Bước 3: HS trình bày
Bước 4:  GV nhận xét, chuẩn kiến thức
· Chuẩn bị làm bài tập lịch sử




Ngày dạy...................

TIẾT 43 - Bài 27: KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI THẾ KỈ XIX
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 
Giúp HS biết được phong trào nông dân Yên Thế: thời gian tồn tại, diễn biến, nguyên nhân thất bại, ý nghĩa.
2. Năng lực: 
Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử, so sánh, nhận xét, đánh giá, thực hành bộ môn lịch sử, vận dụng liên hệ kiến thức lịch sử đã học để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra	
3. Phẩm chất
	- Giáo dục cho các em lòng yêu nước biết ơn những anh hùng dân tộc.
	- Nhận thấy rõ khả năng cách mạng to lớn, có hiệu quả của nông dân Việt Nam.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU	
   1. GV: Máy tính, Giáo án, sách giáo khoa, các tư liệu liên quan đến bài dạy Lược đồ khởi nghĩa Yên Thế
 2. HS: Sách giáo khoa, bài soạn các câu hỏi….
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: 
HOẠT ĐỘNG 1.KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu:  Giúp học sinh biết được các nội dung cơ bản của bài học cần đạt được. Sau đó đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
GV tổ chức trò chơi Trạm xe bus : Mỗi câu trả lời đúng HS sẽ được lên xe bus
Câu 1: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương là cuộc khởi nghĩa nào?
Câu 2: Sự kiện nào đánh dấu sự chấm dứt của phong trào Cần Vương ở Việt Nam vào cuối thế kỉ XIX?
Câu 3: Khởi nghĩa Hương Khê do ai lãnh đạo?
Câu 4: Khởi nghĩa Bãi Sậy do ai lãnh đạo?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS trả lời câu hỏi.	
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.	
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thưc	
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.
Dự kiến sản phẩm
Câu 1: Khởi nghĩa Hương Khê
Câu 2: Khởi nghĩa Hương Khê thất bại.
Câu 3: Phan Đình Phùng
Câu 4: Nguyễn Thiện Thuật
	Cùng với phong trào Cần Vương cuối thế kỉ XIX, phong trào tự vệ vũ trang kháng Pháp của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX đã gây cho thực dân Pháp không ít khó khăn, điển hình nhất là cuộc khởi nghĩa Yên Thế (tồn tại gần 30 năm). Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về khởi nghĩa Yên Thế.  


HOẠT ĐỘNG 2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1.  Khởi nghĩa Yên Thế   
a) Mục tiêu: Biết được nguyên nhân, trình bày diễn biến theo lược đồ và kết quả, ý nghĩa của KN Yên Thế.
b) Tổ chức thực hiện:

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận nhóm và trả trả lời câu hỏi:
+ Nhóm 1: Nguyên nhân của cuộc khởi nghĩa
+ Nhóm 2: Giai đoạn 1,2
+ Nhóm 3: Giai đoạn 3
+ Nhóm 4: Kết quả và ý nghĩa
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh











II. PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI
(HỌC SINH TỰ ĐỌC)

	I. Khởi nghĩa Yên Thế (1884 - 1913). 
a. Nguyên nhân
- Yên thế trở thành mục tiêu bình định của thực dân Pháp
- Để bảo vệ cuộc sống, nhân dân Yên Thế đứng lên đấu tranh.
b. Diễn biến
-  Từ 1884 – 1892: Nghĩa quân hoạt động riêng rẽ, dưới sự chỉ huy của Đề Nắm
- Từ 1893 – 1908: nghĩa quân vừa chiến đấu vừa xây dựng cơ sở, dưới sự chỉ huy của Đề Thám
- Từ 1909 – 1913:  Pháp tập trung tấn công, càn quét, nghĩa quân hao mòn dần,  10/2/1913, Đề Thám bị sát hại, phong trào tan rã. 
 C. Nguyên nhân thất bại 
- Những nhà lãnh đạo vẫn chưa có tầm nhìn rộng hơn, do thành phần nghĩa quân là các nông dân nên mối lo chủ yếu của họ là cơm ăn áo mặc, chưa phải là giải phóng toàn bộ dân tộc.
- Nghĩa quân dễ tan rã, phụ thộc quá nhiều vào người chỉ huy.
- Lực lượng, vũ khí chênh lệch quá nhiều so với địch
- Chưa có sự liên kết chặt chẽ với các phong trào khác, vẫn mang tính rời rạc.
D. Ý nghĩa
- Thể hiện tinh thần yêu nước chống Pháp của giai cấp nông dân, làm chậm quá trình bình định của Pháp.



3. LUYỆN TẬP 
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
b) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan
Câu 1: Nông dân Yên Thế đứng lên nhằm mục đích gì?
   A. Giúp vua cứu nước
   B. Bảo vệ cuộc sống
   C. Giành lại độc lập.
   D. Cứu nước, cứu nhà.
Câu 2: Giai đoạn 1893 – 1908 là thời kì nghĩa quân Yên Thế làm gì?
   A. Xây dựng phòng tuyến
   B. Tìm cách giải hoàn với quân Pháp.
   C. Vừa chiến đấu, vừa xây dựng cơ sở.
   D. Tích lũy lương thực, xây dựng quân tinh nhuế.
Câu 3:   Giai đoạn 1893 – 1908, khi nhận thấy tương quan lực lượng của ta và địch quá chênh lệch, Đề Thám đã có một quyết định sáng suốt đó là gì?
   A. Tìm cách giảng hòa với thực dân Pháp.
   B. Lo tích lũy lương thực.
   C. Xây dựng đội quân tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu.
   D. Liên lạc với một số nhà yêu nước: Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh
Câu 4: Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?
  A. Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân sĩ phu.
   B. Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dân.
   C. Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.
   D. Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân.
Câu 5: Đề Thám trở thành chỉ huy tối cao của phong trào nông dân Yên Thế từ khi nào?
   A. 1884
   B. 4/1892
   C. 1893
   D. 1897
Dự kiến 
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	B


4. VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b)Tổ chức thực hiện
 Bước 1: GV giao nhiêm vụ 1 cho HS: Giới thiệu những nhân vật lịch sử từng tham gia phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế được đặt tên cho các đường phố và trường học mà em biết
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ:
Bước 3: HS trình bày
Bước 4:  GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
Gợi ý: Một số nhân vật lịch sử từng tham gia phong trào Cần Vương và khởi nghĩa Yên Thế được đặt tên cho các đường phố và trường học mà em biết là:
· Tôn Thất Thuyết
· Hoàng Hoa Thám
· Phan Đình Phùng
· Đinh Công Tráng


























Ngày dạy………………
Tiết 44: LÀM BÀI TẬP LỊCH SỬ
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
 - Củng cố thêm kiến thức cho học sinh sau các bài đã học thông qua hệ thống câu hỏi và bài tập.
2. Năng lực:
 - Phân tích, Đánh giá, tổng hợp kiến thức lịch sử                         
3. Phẩm chất
Ý thức tự học, trung thực
II.THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- GV: SGK, bản đồ, lược đồ, phiếu học tập. Hệ thống câu hỏi và bài tập
- HS: Ôn tập kiến thức đã học
III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a) Mục tiêu: tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
b) Tổ chức thực hiện:
TRÒ CHƠI “ Tôi hỏi – Bạn trả lời”
- 1 HS lên hỏi nội dung các bài đã học tự chọn
+ Cả lớp trả lời hoặc bạn hỏi chọn bạn trả lời
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
*Bài tập 1:
Câu 1. Thực dân Pháp lấy cớ gì để tiến quân ra Bắc?
A. Vì triều đình không thi hành đúng Hiệp ước 1862.
B. Vì triều đình cầu cứu nhà Thanh.
C. Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy.
D. Lợi dụng triều đình nhờ đem tàu ra Hà Nội dẹp cướp biển.
Câu 2. Thực dân Pháp nổ súng đánh vào thành Hà Nội lần thứ nhất vào thời gian nào?
A. 19-11-1873.                  B. 21-11-1873.        C. 22-11-1873.            D. 20-11-1873.
Câu 3. Ai là Tổng đốc thành Hà nội vào năm 1873?
A. Hoàng Diệu.    B. Nguyễn Tri Phương    C. Tôn Thất Thuyết.       D. Phan Thanh Giản.
Câu 4. Trong vòng chưa đầy một tháng sau khi chiếm Hà Nội , Pháp cho quân chiếm các tỉnh nào?
A. Hải Dương, Hà Tây, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình.
B. Hải Dương, Hà Bắc, Hưng Yên, Phủ Lí, Nam Định,
C. Hải Dương, Hà Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phủ Lí.
D. Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình, Nam Định.
Câu 5. Vì sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc?
A. Sự bảo thủ bạc nhược của triều đình.        B. Sai lầm chủ quan của Nguyễn Tri Phương,
C. Không đoàn kết, tập hợp được nhân dân.   D. Cả 3 lí do trên đúng.
Câu 6. Trận đánh gãy được tiếng vang lớn nhất năm 1873 ở Bắc Kì là trận nào?
A. Trận bao vây quân địch ở thành Hà Nội.
B. Trận đánh địch ở Thanh Hoá.
C. Trận phục kích của quân ta và quân Cờ Đen ở cầu Giấy (Hà Nội).
D. Trận phục kích của quân ta ở ngoại thành Nội.
Câu 7. Chiến thắng cầu Giấy lần thứ nhất có ý nghĩa gì?
A. Quân Pháp hoang mang, quân dân ta phấn khởi càng hăng hái đánh giặc.
B. Quân Pháp hoang mang, triều đình lo sợ.
C. Quân Pháp phải rút khỏi Bắc Kì.
D. Nhiều sĩ quan và binh lính Pháp bị giết tại trận.
Câu 8. Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 10 tháng 3 năm 1874.                B. Ngày 15 tháng 3 năm 1874.
C. Ngày 3 tháng 5 năm 1874.                  D. Ngày 13 tháng 5 năm 1874.
Câu 9. Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình Huế thiết lập bản Hiệp ước 1874?
A. Do Pháp bị thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội.
B. Do chúng bị chặn đánh ở Thanh Hóa.
C. Do chúng bị thất bại ở cầu Giấy lần thứ nhất.
D. Do chúng bị thất bại ở cầu Giấy lần thứ hai.
Câu 10. Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân phải chủ chiến trong triều đình Huế đại diện là những ai mạnh tay hành động chống Pháp?
A. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản.    B. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.
C. Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi.         D. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Lộ.
Câu 11. Cuộc phản công của phái chủ chiến diễn ra vào thời gian nào?
A. Đêm mùng 5 rạng sáng 6 -7-1885.     B. Đêm mùng 6 rạng sáng 7-7-1886.
C. Đêm mùng 4 rạng sáng 5-7-1885.      D. Đêm mùng 3 rạng sáng 4-7-1885
Câu 12. Nội dung cơ bản của Chiếu cần vương là gì?
A. Kêu gọi văn thân sĩ phu đứng lên cứu nước.
B. Kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.
C. Kêu gọi văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa.
D. Kêu gọi văn thân sĩ phu lãnh đạo cuộc kháng chiến.
Câu 13. Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trong phong trào cần Vương là ai?
A. Văn thân sĩ phu yêu nước.                B. Những võ quan triều đình.
C. Nông dân.                                          D. Địa chủ các địa phương.
Câu 14. Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở đâu?
A. Tòa Khâm sứ và Hoàng Thành.          B. Đồn Mang Cá và Hoàng Thành,
C. Hoàng Thành.                                      D. Tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá.
Câu 15. Phong trào cần vương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu? 
A. Bắc Kì và Nam Kì.                                 B. Trung Kì và Nam Kì.
C. Nam Kì, Trung Kì và Bắc Kì.                 D. Trung Kì và Bắc Kì.
Câu 16. Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?
A. Sau khi đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ hai.
B. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt kí kết.
C. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.
D. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.
Câu 17. Yếu tố nào là cơ bản thúc đẩy tư bản Pháp xâm lược Việt Nam?
A. Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa.
B. Chính sách cấm đạo Gia-tô của nhà Nguyễn.
C. Chế độ cai trị của nhà Nguyễn bảo thủ về chính trị, lạc hậu về kinh tế.
D. Pháp muốn gây ảnh hưởng của mình đối với các nước.
Câu 18. Tại sao Pháp chọn Việt Nam trong chính sách xâm lược của mình?
A. Việt Nam có vị trí địa lí thuận lợi.
B. Việt Nam có vi trí quan trọng, giàu tài nguyên, thị trường béo bở..
C. Việt Nam là một thị trường rộng lớn.
D. Việt Nam chế độ phong kiến thống trị đã suy yếu.
Câu 19. Tình hình triều đình nhà Nguyễn nửa đầu thế kỉ XIX như thế nào?
A. Triều đình nhà Nguyễn bị nhân dân chán ghét.
B. Triều đình nhà Nguyễn được nhân dân ủng hộ.
C. Triều đình nhà Nguyễn khủng hoảng, suy yếu.
D. Triều đình biết củng cố khối đoàn kết giữa quần thần.
Câu 20. Vì sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nước ta?
A. Đà Nẵng gần Huế.
B. Đà Nẵng có cảng nước sâu thuận tiện cho việc tấn công.
C. Chiếm Bà Nẵng để uy hiếp triều đình Huế.
D. Cả 3 ý trên đúng.
Câu 21. Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu mở đầu cuộc tấn công nhằm thực hiện kế hoạch gì?
A. Kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh”.
B. Chiếm Đà Nẵng, kéo quân ra Huế.
C. Buộc triều đình Huế nhanh chóng đầu hàng.
D. Chiếm Đà Nẵng khống chế miền Trung.
Câu 22. Thực dân Pháp chính thức đổ bộ xâm lược nước ta vào thời gian nào?
A. Ngày 9 tháng 1 năm 1858.                  B. Ngày 1 tháng 9 năm 1858.
C. Ngày 30 tháng 9 năm 1858.                D. Ngày 1 tháng 9 năm 1885.
Câu 23. Ai đã chỉ huy quân dân ta anh dũng chống trả trước cuộc tấn công của Pháp tại Đà Nẵng?
A. Hoàng Diệu.                                       B. Nguyễn Tri Phương,      
C. Nguyễn Trung Trực.                          D. Trương Định.
*Bài tập 2:

Câu 1. 
Trình bày nguyên nhân Pháp xâm lược nước ta? 
Câu 2. 
Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ?
Câu 3.
Tại sao nói từ năm 1858 đến năm 1884 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng toàn bộ trước quân xâm lược?

C. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Ôn tập kiến thức chuẩn bị kiểm tra giữa kì I
























Ngày dạy…………..
Tiết 45: KIỂM TRA GIỮA KÌ II
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức
- HS nắm những kiến thức cơ bản về lịch sử dân tộc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
- Tiến trình xâm lược của thực dân Pháp, cuộc đấu tranh chống xâm lược của nhân dân ta, từ khi thực dân Pháp bắt đầu nổ súng xâm lược nước ta.
2. Năng lực 
 Rèn luyện kĩ phân tích, đánh giá, tổng hợp.
3. Phẩm chất 
- Củng cố lòng yêu nước, ý chí căm thù giặc.
- Giáo dục cho các em long kính yêu các lãnh tụ nghĩa quân, họ đã quyết phấn đấu hy sinh cho độc lập dân tộc.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Đề kiểm tra
2. Học sinh: Học bài theo bài ôn tập
III. Ma trận
	TT
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
		Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1
	Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873
	
	
	
	1
	
	
	
	
	1 TL
30%

	2
	Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc(1873-1884)
	10
	
	
	
	
	
	
	
	10 TNKQ
25%


	3
	Bài 26. Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối TK XIX
	6
	
	
	
	
	1/2
	
	1/2
	6 TN
15%
1 TL
30%

	
	Tổng câu
	16
	
	
	1
	
	1/2
	
	1/2
	18

	
	Tổng điểm
	4
	
	
	3
	
	2,5
	
	0,5
	10

	
	Tổng %
	40%
	30%
	25%
	5%
	100%


IV. Đề thi
A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm):( Mỗi câu 0,25điểm).
Câu 1. Thực dân Pháp lấy cớ gì để tiến quân ra Bắc?
A. Vì triều đình không thi hành đúng Hiệp ước 1862.
B. Vì triều đình cầu cứu nhà Thanh.
C. Lấy cớ giải quyết vụ Đuy-puy.
D. Lợi dụng triều đình nhờ đem tàu ra Hà Nội dẹp cướp biển.
  Câu 2. Thực dân Pháp nổ súng đánh vào thành Hà Nội lần thứ nhất vào thời gian nào?
  A. 19-11-1873.                  B. 21-11-1873.        C. 22-11-1873.            D. 20-11-1873.
 Câu 3. Ai là Tổng đốc thành Hà nội vào năm 1873?
   A. Hoàng Diệu.    B. Nguyễn Tri Phương    C. Tôn Thất Thuyết.       D. Phan Thanh Giản.
Câu 4. Trong vòng chưa đầy một tháng sau khi chiếm Hà Nội , Pháp cho quân chiếm các tỉnh nào?
A. Hải Dương, Hà Tây, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình.
B. Hải Dương, Hà Bắc, Hưng Yên, Phủ Lí, Nam Định,
C. Hải Dương, Hà Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên, Phủ Lí.
D. Hải Dương, Hưng Yên, Phủ Lí, Ninh Bình, Nam Định.
Câu 5. Vì sao quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được giặc?
A. Sự bảo thủ bạc nhược của triều đình.        B. Sai lầm chủ quan của Nguyễn Tri Phương,
C. Không đoàn kết, tập hợp được nhân dân.   D. Cả 3 lí do trên đúng.
Câu 6. Trận đánh gãy được tiếng vang lớn nhất năm 1873 ở Bắc Kì là trận nào?
A. Trận bao vây quân địch ở thành Hà Nội.
B. Trận đánh địch ở Thanh Hoá.
C. Trận phục kích của quân ta và quân Cờ Đen ở cầu Giấy (Hà Nội).D. Trận phục kích của quân ta ở ngoại thành Nội.
 Câu 7. Chiến thắng cầu Giấy lần thứ nhất có ý nghĩa gì?
A. Quân Pháp hoang mang, quân dân ta phấn khởi càng hăng hái đánh giặc.
B. Quân Pháp hoang mang, triều đình lo sợ.
C. Quân Pháp phải rút khỏi Bắc Kì.
D. Nhiều sĩ quan và binh lính Pháp bị giết tại trận.
Câu 8. Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Giáp Tuất vào ngày tháng năm nào?
A. Ngày 10 tháng 3 năm 1874.                B. Ngày 15 tháng 3 năm 1874.
C. Ngày 3 tháng 5 năm 1874.                  D. Ngày 13 tháng 5 năm 1874.
  Câu 9. Vì sao thực dân Pháp tìm cách thương lượng với triều đình Huế thiết lập bản Hiệp ước 1874?
A. Do Pháp bị thất bại trong việc đánh chiếm thành Hà Nội.
B. Do chúng bị chặn đánh ở Thanh Hóa.
C. Do chúng bị thất bại ở cầu Giấy lần thứ nhất.
D. Do chúng bị thất bại ở cầu Giấy lần thứ hai.
Câu 10. Dựa vào phong trào kháng chiến của nhân dân phải chủ chiến trong triều đình Huế đại diện là những ai mạnh tay hành động chống Pháp?
A. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản.    B. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.
C. Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi.    D. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Lộ.
Câu 11. Cuộc phản công của phái chủ chiến diễn ra vào thời gian nào?
A. Đêm mùng 5 rạng sáng 6 -7-1885.     B. Đêm mùng 6 rạng sáng 7-7-1886.
C. Đêm mùng 4 rạng sáng 5-7-1885.      D. Đêm mùng 3 rạng sáng 4-7-1885
Câu 12. Nội dung cơ bản của Chiếu cần vương là gì?
A. Kêu gọi văn thân sĩ phu đứng lên cứu nước.
B. Kêu gọi văn thân và nhân dân đứng lên giúp vua cứu nước.
C. Kêu gọi văn thân và nhân dân chống phái chủ hòa.
D. Kêu gọi văn thân sĩ phu lãnh đạo cuộc kháng chiến.
Câu 13. Lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa trong phong trào cần Vương là ai?
A. Văn thân sĩ phu yêu nước.                B. Những võ quan triều đình.
C. Nông dân.                                          D. Địa chủ các địa phương.
Câu 14. Tôn Thất Thuyết hạ lệnh tấn công quân Pháp ở đâu?
  A. Tòa Khâm sứ và Hoàng Thành.          B. Đồn Mang Cá và Hoàng Thành,
  C. Hoàng Thành.                                      D. Tòa Khâm sứ và đồn Mang Cá.
 Câu 15. Phong trào cần vương diễn ra sôi nổi nhất ở đâu? 
   A. Bắc Kì và Nam Kì.                                 B. Trung Kì và Nam Kì.
   C. Nam Kì, Trung Kì và Bắc Kì.                 D. Trung Kì và Bắc Kì.
[bookmark: _Hlk98261026]Câu 16. Thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam khi nào?
A. Sau khi đánh chiếm thành Hà Nội lần thứ hai.
B. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt kí kết.
C. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.
D. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.
B. TỰ LUẬN (6.0 điểm)
  Câu 1. (3.0 điểm) Trình bày nguyên nhân Pháp xâm lược nước ta? 
   Câu 2. (3.0 điểm) Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ?
--------------Hết--------------
V. Đáp án – Biểu điểm
A. Trắc nghiệm
	1.C
	2.D
	3.B
	4.D
	5.D
	6.C
	7.A
	8.B

	9.C
	10.C
	11.C
	12.B
	13.A
	14.D
	15.D
	16.B


B. TỰ LUẬN
	Câu 
	
	Điểm

	  Câu 1.
Trình bày nguyên nhân Pháp xâm lược nước ta? 

	* Nguyên nhân sâu xa:
- Do nhu cầu về thị trường và thuộc địa, từ giữa thế kỉ XIX các nước phương Tây đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.
- Việt Nam có vị trí địa lí quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên.
- Chế độ phong kiến Việt Nam đang trong tình trạng suy yếu.
- Nhà nước thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng” khiến nước ta bị cô lập với thế giới bên ngoài. Nội lực đất nước yếu kém trên mọi lĩnh vực.
* Nguyên nhân trực tiếp:
- Lấy cớ bảo vệ đạo Gia Tô, chiều 31-8-1858, liên quân Pháp - Tây Ban Nha dàn trận trước cửa biển Đà Nẵng.
=> Ngày 1-9-1858, quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta.
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	Câu 2. 
   Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương ?

	Nói khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương, vì:
- Quy mô, địa bàn hoạt động: rộng lớn, gồm 4 tỉnh Bắc Trung Kì: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
- Trình độ tổ chức quy củ: gồm 15 quân thứ, mỗi quân thứ có từ 100 đến 500 người do các tướng lĩnh tài ba chỉ huy.
- Thời gian tồn tại: dài nhất trong các cuộc khởi nghĩa của phong trào Cần vương (12 năm từ năm 1885 đến năm 1896).
- Phương thức tác chiến: tiến hành chiến tranh du kích nhưng hình thức phong phú, linh hoạt. Nghĩa quân đã tự chế tạo được súng trường.
- Khởi nghĩa thất bại đánh dấu mốc kết thúc của phong trào đấu tranh chống Pháp dưới ngọn cờ Cần vương.
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VI. HDVN. 
Chuẩn bị bài 27 KHỞI NGHĨA YÊN THẾ VÀ PHONG TRÀO CHỐNG PHÁP CỦA ĐỒNG BÀO MIỀN NÚI THẾ KỈ XIX


Ngày dạy : ………………

Tiết 46 -  Bài 28 :  TRÀO LƯU CẢI CÁCH DUY TÂN Ở VIỆT NAM NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX.
I. MỤC TIÊU 
1. Kiến thức: 
- Những nét chính về phong trào đòi cải cách kinh tế – xã hội ở Viện Nam vào nữa cuối thế kỉ XIX.
- Hiểu rõ một số nhân vật tiêu biểu của trào lưu đòi cải cách Duy Tân, những nguyên nhân chủ yếu khiến cho các đề nghị cải cách của thế kỉ XIX không thực hiện được.
2. Năng lực
   -  Rèn luyện cho học sinh kỹ năng phân tích, đáng giá, nhận định, liện hệ lí luận với thực tiễn.
 - Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 
	- Tái hiện kiến thức lịch sự, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử;  So sánh, nhận xét, đánh giá.
3. Phẩm chất
- Nhận thức đây là một hiện tượng mới trong lịch sử, thể hiện một khía cạnh của truyền thống yêu nước.
- Khâm phục lòng dũng cảm, cương trực, thẳng thắng của các nhà Duy Tân ở Viện Nam.
- Trân trọng những giá trị đích thực, trí tuệ của con người trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên
- Giáo án, SGK
- Tài liệu về các nhân vật Phan Thanh Giản, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch.
- Nguyên văn đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Lộ Trạch.
2. Học sinh
- SGK, sách bài tập
- Học bài cũ và chuẩn bị bài mới
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG:   
a. Mục tiêu: Tạo tình huống  giữa cái đã biết và chưa biết về Sự xuất hiện các đề nghị cải cách trong hoàn cảnh nước ta lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập.
GV tổ chức trò chơi: Đi tìm nhân vật sự kiện
1. Người nhân danh vua Hàm Nghi ra “Chiếu Cần vương” là ai? 
2. Người lãnh đạo cao nhất trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ai? 
3. Cuộc khởi nghĩa lớn nhất của nông dân miền Bắc là cuộc khởi nghĩa nào?
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập.
- HS trả lời câu hỏi.	
- GV hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ HS nếu cần thiết.
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
- GV mời đại diện HS trả lời câu hỏi.
- GV mời HS khác nhận xét, bổ sung.
Sản phẩm sự kiến
1. Tôn Thất Thuyết
2. Phan Đình Phùng
3. Khởi nghĩa Hương Khê	
Bước 4: Đánh giá, chuẩn kiến thưc	
GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức, bổ sung, chuyển sang nội dung mới.
2. Hình thành kiến thức mới
   Hoạt động 1: Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nửa cuối thế kỉ XIX   
a) Mục tiêu: nhận biết và ghi nhớ Động cơ, những sĩ phu tiêu biểu, nội dung chính của cải cách
b)  Tổ chức thực hiện:
       
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận nhóm cặp đôi và trả trả lời câu hỏi:
Nêu những nét chính về tình hình Việt Nam nữa cuối thế kỉ XIX?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
GV:  Kết luận tình hình nước ta nửa cuối TK XIX.
KL: Trước yêu cầu của lịch sử nhân dân Việt Nam lúc bấy giờ phải làm gì chúng ta cùng tìm hiểu phần II



Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận nhóm cặp đôi và trả trả lời câu hỏi:
GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận và trả trả lời câu hỏi:
? Vì sao các quan lại và sĩ phu lại đưa ra đề nghị cải cách?
? Nội dung mà các cải cách đề cập là gì?
	Thời gian
	Tên người và cơ quan đề nghị cải cách
	Nội dung chính


	1868
	
	

	1868
	
	

	1872
	
	

	1863-1871
	
	

	1877-1882
	
	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
GV: Vì sao các quan lại, sĩ phu đưa ra những đề nghị cải cách?
HS: Để giải quyết tình trạng khủng hoảng, suy yếu của nền kinh tế, xã hội nước ta bấy giờ.
* GV cho học sinh đọc tư liệu SGK, trang 135.
GV: Vậy nội dung cụ thể của cải cách đó là gì?
HS: Đổi mới về nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hoá... của nhà nước phong kiến 
HS: Đọc phần chữ nhỏ trong SGK 
GV: Em hãy kể tên các sĩ phu tiêu biểu trong phong trào cải cách cuối TK XIX và những nội dung chính trong các đề nghị cải cách của họ?
HS: Trần đình Túc và Nguyễn huy Tế xin mở cửa biển Trà Lý...bảo vệ đất nước.
*GV: Một số quan lại sĩ phu yêu nước thức thời đã mạnh dạn đưa ra những đề nghị cải cách và điều này được coi như là một giải pháp hữu hiệu cho tình hình cụ thể ở nước ta lúc bấy giờ, Đây là những con người thông thái, đi nhiều, biết nhiều, từng chứng kiến sự phồn thịnh của tư bản âu mĩ và thành tựu của nền văn hoá phương tây.
- Tiêu biểu nhất là Nguyễn Trường Tộ (1828-1871) :Trong một gia đình nho học theo đạo thiên chúa. Từ nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh, nhưng do chính sách kỳ thị những người theo đạo nên không được dự thi.
- Hệ thống đề nghị cải cách của Nguyễn Trường Tộ rất toàn diện, đề cập đến nhiều vấn đề kinh tế, chính trị, pháp luật, tôn giáo, trong số những đề nghị đó có đề nghị có thể thực hiện nay được như thay đổi chính kiến, quan niệm, khai thác nguồn lực của đất nước, của nhân dân, vấn đề này không đòi hỏi nhiều tiền của mà chỉ cần lòng quyết tâm cao vì sự nghiệp đổi mới đất nước.
=> Như vậy, cải cách của Nguyễn Trường Tộ là sự kết tinh 3 yếu tố: yêu nước - kính chúa - kiến thức sâu rộng, có cái nhìn thức thời.
GV: Xuất phát từ đâu các quan lại, sĩ phu đã đưa ra các đề nghị cải cách? Nhận xét về nội dung các đề nghị cải cách đó?
HS: Xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, muốn cho đất nước giàu mạnh. Các đề nghị cải cách trở thành một trào lưu diễn ra trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, ngoại giao…).
=> Cải cách là một tất yếu khách quan, tuy nhiên cá những đề nghị đã vượt quá khả năng thực tế, nhưng cũng có những đề nghị không phải là không thể thực hiện được. Vậy các đề nghị cải cách đó có được thực hiện thắng lợi hay không, chúng ta tìm hiểu tiếp phần III

đổi mới những chính sách kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình đất nước, hòa nhập cộng đồng quốc tế để vươn lên phát triển ngang tầm với các nước khác trên thế giới. Đó chính là lòng yêu nước trong thời đại mới.
	I. Tình hình Việt Nam nữa cuối thế kỉ XIX:
* Chính trị:
+ Nhà Nguyễn thực hiện chính sách nội trị 
+ Ngoại giao lạc hậu, bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương mục rỗng.
*  Kinh tế 
- Nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương nghiệp đình trệ, tài chính kiệt quệ
* Xã hội
- Nhân dân đói khổ, mâu thuẫn dân tộc và giai cấp gay gắt.
- Khởi nghĩa nông dân nổ ra ở nhiều nơi.







II. Những đề nghị cải cách ở Việt Nam vào nữa cuối thế kỉ XIX









- Nội dung cải cách: Nội trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa….





- Các nhà cải cách tiêu biểu: Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Trường Tộ.







































Hoạt động III. Kết cục của các đề nghị cải cách      
a) Mục tiêu:  trình bày kết cục và ý nghĩa của các đề nghị cải cách
b) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận và trả trả lời câu hỏi:
? Nguyên nhân nào dẫn đến việc các đề nghị cải cách, duy tân không thực hiện được?
? Em hãy cho biết trào lưu duy tân cuối thế kỷ XIX có ý nghĩa gì ?
Thảo luận cặp đôi: So sánh điểm giống và khác nhau giữa cải cách duy tân ở nước ta  với cải cách duy tân Minh Trị ở Nhật Bản trong thời kì này?
	Nội dung
	Nhật Bản
	Việt năm

	Giống nhau

	Khác nhau
	Lực lượng tiến hành cải cách
	
	

	
	Kết quả
	
	



Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
-GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Dự kiến sản phẩm
	Nội dung
	Nhật Bản
	Việt năm

	Giống nhau
- Đều là cải cách tiến bộ nhằm cứu vãn tình thế nguy nan của đất nước.
- Đều diễn ra vào cuối thế kỉ XIX trong bối cảnh đất nước có nguy cơ bị biến thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây

	Khác nhau
	Lực lượng tiến hành cải cách
	Thiên hoàng Minh Trị tổ chức và thực hiện.
	Do các sĩ phu, quan lại đề xướng.

	
	Kết quả
	Thành công, đưa Nhật tiến lên CNTB.
	Không thực hiện được và trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến.



Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
GV: Em có nhận xét gì về những cải cách của các sĩ phu yêu nước?
HS: Một số sĩ phu, quan lại đã vượt qua những luật lệ hà khắc sự nghi kị, ghen ghét, thậm chí nguy hiểm cả đến tính mạng mình để đưa ra những đề nghị cải cách nhằm canh tân đất nước 
*GV: Như vậy, chúng ta có thể thấy các đề nghị cải cách đều mong muốn đưa đất nước tiến bộ và có thể thoát khỏi tình thế hiểm nghèo lúc bấy giờ.
GV: Theo em, vì sao các đề nghị cải cách đó không thực hiện được? 
HS: - Do mang tính lẻ tẻ, rời rạc 
        - Triều đình nhà nguyễn bảo thủ, bất lực trong việc thích nghi với hoàn cảnh.
*GV: Một số đề nghị cải cách vượt quá khả năng có thể thực hiện lúc bấy giờ, đặc biệt là do có khó khăn về vấn đề tài chính, ngoài ra trong khi thực dân pháp đang âm mưu dần dần từng bước chia cắt nước ta, triều đình đang bị uy hiếp thì việc nghiên cứu một cách nghiêm túc các đề nghị cải cách rồi tìm cách áp dụng là điều khó khăn. Đây cũng chính là nguyên nhân mà các đề nghị cải cách không thực hiện được.
- Ngoài những hạn chế của nội dung các đề nghị cải cách: Chưa hợp thời thế, dập khuôn hay mô phỏng theo nước ngoài trong khi điều kiện nước ta chưa cho phép thì lý do chính khiến  các đề nghị cải cách không thể trở thành hiện thực là CĐPK bảo thủ cự tuyệt, đối lập với sự thay đổi.
=> Ngày nay, đất nước con người VN đã tức thời, nhạy bén luôn học hỏi các nước bạn, luôn 
	III. Kết cục của các đề nghị cải cách.










- Tích cực: Đáp ứng phần nào yêu cầu của nước ta lúc đó, có tác động tới cách nghĩ, cách làm của  một bộ phận quan lại triều đình Huế.







- Hạn chế: các đề nghị cải cách mang tính rời rạc, chưa giải quyết được mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam lúc đó.
- Triều đình Huế đã cự tuyệt, không chấp nhận các thay đổi, cải cách.





















- Ý nghĩa: Tấn công vào tư tưởng bảo thủ, phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức thời.



3. Hoạt động Luyện tập
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
b) Tổ chức thực hiện:
GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan
Câu 1: Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển nào để thông thương ?
 A. Cửa biển Hải Phòng
B. Cửa biển Trà Lý ( Nam Định)
C. Cửa biển Thuận An ( Huế)
D. Cửa biển Đà Nẵng
Câu 2: Số lượng bản điều trần mà Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình năm 1863 đến năm 1871 là:
 A. 20 bản   
B. 25 bản   
C. 30 bản   
D. 35 bản
Câu 3:   Ý nghĩa lịch sử quan trọng nhất của những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX là gì?
  A. Đã gây được tiếng vang lớn
B. Đạt được những thắng lợi nhất định.
  C. Phản ánh một nhu cầu thực tại khách quan của xã hội
  D. Phản ánh một nhu cầu thực tại khách quan của xã hội.
Câu 4: Việc triều đình Huế từ chối cải cách đã đưa đến hậu quả gì ?
A. Phản ánh một nhu cầu thực tại khách quan của xã hội
B. Xã hội bế tắc trong chế độ phong kiến.
C. Mâu thuẫn xã hội không thể giải quyết.
D. Tạo điều kiện để Pháp tiếp tục xâm chiếm Việt Nam.
Câu 5: Hạn chế cơ bản nhất của các đề nghĩ cải cách cuối thế kỉ XIX là
A. Mang tính chất lẻ tẻ, rời rạc
B. Chưa xuất pháp từ cơ sở bên trong.
C. Chưa giải quyết được vấn đề cơ bản là mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ
D. Vì nhiều nội dung cải cách rập khuôn hoặc mô phỏng của nước ngoài khi mà điều kiện nước ta có khác biểt
Dự kiến sản phẩm
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	B
	C
	C
	B
	D


4. VẬN DỤNG 
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập.
b) Tổ chức thực hiện
Bước 1: GV giao nhiêm vụ 1 cho HS: Vì sao cải cách cuối thế kỉ XIX ở nước ta lại thất bại, nhưng công cuộc Duy tân Minh trị ở Nhật Bản năm 1868 lại thành công?
Bước 2: HS tiếp nhận, thực hiện nhiệm vụ:
Bước 3: HS trình bày
Bước 4:  GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
 * HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Vẽ sơ đồ tư duy bài học
- Về nhà học bài và làm bài đầy đủ .
- Tiếp tục sưu tầm tranh ảnh, bài viết về lịch sử Thăng Long – Hà Nội 1802 – 1884.




















Ngày dạy: ……………..

Tiết 47 - THĂNG LONG – HÀ NỘI TỪ NĂM 1802 ĐẾN NĂM 1884.

I. MỤC TIÊU 
 1. Kiến thức: 
- Tên gọi của Hà Nội chính thức xuất hiện từ bao giờ, tên gọi này có ý nghĩa như thế nào?
- Nét nổi bật của hoạt động kinh tế, sinh hoạt văn hóa của Thăng Long-Hà Nội.
- Hà Nội anh dũng kháng chiến chống thực dân Pháp.
2. Năng lực:
- Năng lực sáng tạo và hợp tác.
- Năng lực giải quyết vấn đề.
- Sưu tầm và phân tích tư liệu, tranh ảnh.
3. Phẩm chất
 Tự hào về truyền thống Hà Nội
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
 1.Giáo viên
- Tranh ảnh về Hà Nội, giáo án, SGK Lịch sử Hà Nội.
 2. Học sinh: 
- Sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về Hà Nội, Đọc và trả lời câu hỏi SGK.
III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. Hoạt động Khởi động 
? Trình bày hoàn cảnh lịch sử ra đời trào lưu cải cách duy tân ? Nội dung chủ yếu ?
	Học phần lịch sử dân tộc 1802-1884 chúng ta biết đây là triều đình nhà Nguyễn lên nắm chính quyền. Năm 1858 TDP nổ súng bắt đầu xâm lược VN. Nhà Nguyễn đã đầu hàng từng bước rồi đầu hàng hoàn toàn TDP. Vậy HN từ năm 1802 đến 1884 có những thay đổi biến động gì? Nhân dân HN nổi dậy chống TDP ra sao. Hôm nay chúng ta sẽ học Bài 1- Hà Nội 1802-1884 để biết rõ.
2. Hoạt động Hình thành kiến thức mới

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	
? Hà Nội thời Nguyễn có những thay đổi gì về hành chính- chính trị?
- Sử dụng lược đồ HN thời Nguyễn.
Chỉ phạm vi thành Hà Nội thời Nguyễn.
- Thăng Long vốn là tên gọi từ thời Lý- trần với nghĩa vốn có là Rồng bay lên mà chỉ trong vòng gần 30 năm đã có 2 lần thay đổi tên gọi: Thăng Long (Thịnh vượng) và 1831 có tên Hà Nội
? Con có nhận xét gì về phạm vi hành chính của HN thời Nguyễn?
Tại sao có tên HN? (nằm trong vòng 2 con sông, sông Hồng và sông Đáy). HN nằm phía trong của sông Đáy (phạm vi hành chính rộng)
? Nhận xét của em về vị thế chính trị của HN? 
Không còn là trung tâm chính trị.
? Hà Nội thời Nguyễn có những xu hướng phát triển kinh tế nào?
2 xu hướng: Đông Nam – đô thị hóa, Tây Nam – nông thôn hóa
Đọc SGK
? Vì sao phía Đông- Đông Nam, kinh tế HN phát triển theo xu hướng đô thị hóa?

Vì có sông Nhị Hà chảy qua, dọc sông có nhiều cửa ô quan trọng, trong đó có cửa ô Đông Hà thuyền bè ra vào tấp nập chuyên chở hàng hóa tới chợ bác Qua – chợ đầu mối của HN thời đó.
GV sử dụng ảnh “Làng cổ HN” và “Phố cổ HN” mang đầy đủ đặc trưng của 2 xu hướng phát triển kinh tế của HN thời Nguyễn.
? Nhận xét của con về kinh tế HN thời Nguyễn?
Hà Nội có vị thế quan trọng đối với cả Bắc Kì.
Kinh tế rất phát triển
? Con biết những công trình văn hóa nào của HN thời Nguyễn?
Đọc SGK
- Chùa Báo Ân.
- Đài Nghiên tháp Bút...
? Nhận định của con về văn hóa HN thời Nguyễn?
Hà Nội có vị thế quan trọng đối với cả Bắc Kì.
? Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta vào thời gian nào?(1/9/1858)
Năm 1861, khi Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì là thuộc địa của Pháp. Ý đồ của Pháp là muốn thôn tính nốt Bắc Kì. Để thực hiện mưu đồ này, Pháp tập trung đánh Hà Nội.

? Theo con vì sao vậy?
Để bước đầu dã tâm xâm lược, thực dân Pháp đã tổ chức đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất
? Pháp thực hiện âm mưu bằng cách nào? Trình bày tóm lược diễn biến cuộc đánh chiếm HN lần thứ nhất của Pháp?
? Con biết gì về Hoàng Diệu?
Ông là tấm gương xả thân vì nghĩa. Người HN luôn khắc ghi trong lòng. Tên của ông cũng là tên một con đường trong HN; năm 1945 đội TNXP cũng đc mang tên ông.
? Chiến thắng tại Cầu Giấy diễn ra ntn?
Diễn ra ác liệt. Ta giấu quân ở thôn Tiền và Vĩ Hậu (Dịch Vọng), ND phối hợp với quân triều đình, quân Cờ Đen tiêu diệt đạo quân của Ri – vi – e ở Cầu Giấy. 
- Người Dịch Vọng đã góp phần làm nên chiến thắng trong trận Cầu Giấy. Thật tự hào bởi thế hệ cha ông chúng ta đã tô điểm cho trang sử hào hùng của dân Thủ đô, càng góp phần khẳng định vị thế trung tâm chính trị - KT – Vh của HN.
	I. Hà Nội thời Nguyễn
1. Hành chính-chính trị




Không còn là trung tâm chính trị.


















2. Kinh tế
Vẫn là trung tâm kinh tế.














3. Văn hóa


Vẫn là trung tâm văn hóa.



II. Hà Nội buổi đầu chống thực dân Pháp xâm lược.
1. Những năm 1864-1874
- Pháp chiếm HN lần thứ nhất.
+ Người trấn giữ thành, nguyễn Tri Phương

2. Những năm 1874-1884


· Pháp đánh chiếm HN lần thứ 2.
+ Người trấn giữ thành: Hoàng Diệu.



3. Hoạt động Luyện tập.Viết bài giới thiệu về một công trình kiến trúc của Hà Nội. 
4. Hoạt động Vận dụng:
- Tiếp tục sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về HN trong thời gian 1885 – 11918.
- Đọc trước bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của Thực dân Pháp và những chyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam
- Hoàn thành bài giới thiệu theo yêu cầu phần luyện tập.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Vẽ sơ đồ tư duy bài học
- Về nhà học bài và làm bài đầy đủ .
- Chuẩn bị CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918 (Bài 29+30).













Ngày dạy: …………….
Tiết 48 + 49 + 50
CHỦ ĐỀ: NHỮNG CHUYỂN BIẾN KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CHỐNG PHÁP TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN NĂM 1918 (Bài 29+30).
A. THỜI LƯỢNG:
- Tống số tiết thực hiện: 3 tiết
- Từ tiết : 48 đến tiết 50
- Nội dung:
 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của Thực dân Pháp và những chyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam 
 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 
B. MỤC TIÊU:
1) Kiến thức
- Tình hình của thế giới trong giai đoạn 1897 – 1918 ở các nước đế quốc và các nước thuộc địa – nửa thuộc địa.
- Nắm được lí do, mục đích của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của TDP ở Việt Nam.
- Những nét chính về sự biến đổi kinh tế, cơ cấu xã hội Việt Nam ở nông thôn và thành thị trước tác động của cuộc khai thác thuộc địa.
- Hiểu được cơ sở dẫn đến việc hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc mới.
- Nguyên nhân diễn biến của phong trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa Thục và phong trào chống thuế ở Trung kỳ.
-Yêu cầu lịch sử và hoạt động bước đầu trên con đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
2) Năng Lực
- Năng lực tái hiện sự kiện, hiện tựơng nhân vật lịch sử.
- Năng lực xác định và giải quyết mối liên hệ ảnh hưởng, tác động của các sự kiện lịch sử với nhau.
- Năng lực nhận xét, so sánh , phân tích, phản biện…
- Năng lực làm việc với lược đồ, bản đồ.
- Năng lực rút ra bài học lịch sử, vận dụng kiến thức vào thực tế.
3) Phẩm chất
- Nhận thức được thủ đoạn bóc lột của Pháp đối với nhân dân ta và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở nước ta.
- Khâm phục lòng dũng cảm của các nhà yêu nước đầu TK XX
- Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, lòng căm thù bon thực dân Pháp và trân trọng những chiến tích chống giặc ngoại xâm của cha ông ta.

C. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN  VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên: 
- Soạn bài, đọc thêm tư liệu
- Chuẩn bị các lược đồ, tranh ảnh, clip
- Giáo án, SGK
- Văn thơ yêu nước đầu thế kỉ XX.
- Chân dung Phan Bội Châu, Phan Chân Trinh.
- Hình ảnh thực dân Pháp đàn áp phong trào chống thuế, cuộc đầu độc binh lính Pháp ở Hà Nội (1908).
2. Học sinh: 
- Chân dung  Nguyễn Ái Quốc
- Sưu tầm câu chuyện về Hồ Chí Minh, Phan Châu Trinh,…..
  D. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG 
- Gv cho Hs quan sát bức hình xã hội VN cuối thế kỉ XIX.
- Em hãy nhận xét bức hình trên?
- HS và GV nhận xét đẫn dắt vào bài
Sau khi đàn áp song phong trào đấu tranh. Pháp bắt tay vào cuộc khai thác bóc lột VN trên quy mô lớn. Thực dân Pháp khai thác thuộc địa lần thứ nhất với 3 nội dung: Tổ chức bộ máy nhà nước, chính sách kinh tế, văn hóa giáo dục làm cho nền kinh tế nước ta có nhiều biến đổi quan trọng, cô trò ta cùng tìm hiểu nội dung bài học hôm nay . 
2. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1. I. Chính sách khai thác thuộc địa của Thực dân Pháp

a) Mục tiêu: Trình bày được bộ máy của Pháp đặt ở Đông Dương và VN; chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp
b) Tổ chức thực hiện:

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc SGK thảo luận và trả trả lời câu hỏi:
? Thực dân Pháp đã tổ chức bộ máy cai trị như thế nào?
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu.  
- GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động 
- HS lần lượt trả lời các câu hỏi.
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của học sinh. 
- GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh
*GV:  Để phục vụ cho việc khai thác, bóc lột, Pháp thiết lập liên bang Đông Dương 
- GV: Giới thiệu lược đồ Liên bang Đông Dương về địa giới và thành phần 
GV: Dựa vào lược đồ hãy cho biết thực dân Pháp chia liên bang Đông Dương như thế nào?
HS: Trả lời 
GV: Còn Việt Nam bị chia cắt như thế nào?
HS: Nhìn vào  lược đồ trả lời 
GV: Như vậy thực dân Pháp chia liên bang Đông Dương thành mấy xứ 
HS: Gồm 5 xứ
- GV: Cho hs chỉ lược đồ  
- GV: Sử dụng sơ đồ bộ máy thống trị của Pháp
GV: Bộ máy chính quyền cấp kỳ do ai nắm?
 GV: Bộ máy chính quyền cấp tỉnh, huyện  do ai nắm?
GV: Còn ở cấp xã, cấp thôn do ai nắm ?
GV: Quan sát sơ đồ em có nhận xét gì về bộ my cai trị của thực dân Pháp ?
HS: + Hệ thống chính quyền từ Trung ương -> địa phương đều do Pháp nắm 
       + Kết hợp giữa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến
GV: Chính sách của thực dân Pháp có những điểm thống nhất giả tạo nào?
HS:+ Chia Đông Dương làm năm kì với nhiều chế độ khác nhau ngưng thực chất đều là thuộc địa của Pháp
      +  Chia rẽ dân tộc 
GV: Tác dụng của bộ máy này đối với Pháp và tác động đối với Việt Nam như thế nào?
HS: +  Đối với Pháp: Cai trị từ trên xuống chặt chẽ.
        +  Đối với Việt Nam: Xoá tên Việt Nam, Lào, Căm-pu-chia, biến Đông  Dương thành một đơn vị hành chính của Pháp. Chia rẽ nhân dân Đông Dương. Biến quan lại phong kiến Nam triều thành tay sai cho Pháp.
GV: Mục đích việc tổ chức bộ máy cai trị của Pháp?
HS: + Chia rẽ dân tộc trong sự thống nhất giả tạo 
         + Tăng cường ách áp bức, để tiến hành khai thác Việt Nam, làm giàu cho tư bản Pháp.
        + Biến Đông Dương thành 1 tỉnh thuộc  Pháp, xóa tên 3 nước Đông Dương trên bản đồ thế giới 
- Nói về bọn viên chức người Pháp ở đông Dương một nghị sĩ người pháp đã than phiền “So với bọn viên chức ở thuộc địa thì những tên cướp đường còn là những người lương thiện ”
-> GVKL: Pháp từng bước xây dựng bộ máy hành chính hơn  Liên bang Đông Dương hoàn chỉnh hơn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX
=>  Cùng với việc xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền, thực dân Pháp đẩy mạnh việc khai thác bóc lột kinh tế tại chỗ để kiếm lợi nhuận chúng ta tìm hiểu phần 2  

GV: Thực dân Pháp thực hiện chính sách kinh tế nông nghiệp ở nước ta thời kỳ này như thế nào?
HS: Thực dân pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất ...như địa chủ Việt Nam.
*GV: Phát canh thu tô có nghĩa là giao ruộng đất cho nông dân canh tác, đến khi thu hoạch người nông dân phải trả hoa lợi theo số % đã quy định (bất kể được mùa hay mất mùa) với phương pháp bóc lột này, bọn điền chủ Pháp sẽ thu dược lợi nhuận tối đa, đồng thời trói buộc người nông dân, bắt họ phụ thuộc vào chủ ruộng.
GV: Trong công nghiệp, thực dân Pháp đã thực hiện chính sách gì? 
HS: - Chúng tập chung khai thác mỏ than và kim loại…
        - Đến năm 1913 tống sản lượng khai thác than đã lên đến 500 000 tấn chủ yếu để xuất khẩu, từ năm 1895 đến 1914 tại mỏ vàng Đồng Miêu, mỗi năm tư bản Pháp sản xuất được khoảng 100 Kg vàng.
        - Năm 1903 có 82 xí nghiệp sản xuất và chế biến, năm 1906 tăng lên đến 200 xí nghiệp 
GV: Em có nhận xét gì về chính sách phát triển công nghiệp của thực dân Pháp?
HS: - Chỉ tập chung khai thác tài nguyên khoáng sản và bóc lột sức lao động của người bản xứ.
        - Phương thức hoạt động công nghiệp của tư bản thực dân Pháp là sử dụng đến mức tối đa lao động thủ công sao cho chi phí sản xuất giảm đến mức thấp nhất để thu lợi nhuận cao nhất
GV: Trong giao thông vận tải, chúng thực hiện những chính sách gì ?
- HS đọc phần chữ nhỏ trong SGK 
- GV cho HS quan sát hình 98 Bức ảnh chứng tỏ năm 1900 ngành đường sắt đã xuất hiện ở Việt Nam.
GV: Trong thương nghiệp, thực dân Pháp đã thực hiện những chính sách gì?
HS: Chúng tăng thuế muối, rượu, thuốc phiện là để nắm độc quyền kinh doanh các mặt hàng này, từ năm 1900 đế năm 1910 nhà nước thực dân thu được 77 triệu phơ răng tiền lãi bán thuốc phiện.
- Ngoài những chính sách nói trên, chúng còn bắt phu đắp đường, đào sông, xây cầu, dinh thự đồn bốt.
 GV: Nhận xét về nền kinh tế Việt Nam đầu thế kỉ XX?
HS: Kinh tế Việt nam có nhiều biến đổi, có cả yếu tố tích cực và tiêu cực đan xen 
* Tích cực : Xuất hiện nền CN thuộc địa mang yếu tố thực dân, thành thị mọc lên nhiều ,kinh tế hàng hóa xuất hiện, tính chất tự cung cũ bị phá vỡ 
* Tiêu cực :  Nhưng tài nguyên bi vơ vét, nông nghiệp dẫm chân tại chỗ, công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.
- Nền kinh tế Việt Nam vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu và ngày càng phụ thuộc kinh tế Pháp.
* GV: Cùng với việc khai thác, Pháp còn tiến hành bóc lột nhân dân bằng thuế khóa, phu phen…
GV: Những chính sách kinh tế của Pháp nhằm mục đích gì?
HS: Vơ vét sức người, sức của của nhân dân Đông Dương
*GV: Với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất, khách quan mà nói thực dân Pháp đã đẩy nền kinh tế Việt nam đi theo hướng tư bản chủ nghĩa và phát triển lên một bước so với trước, của cải vật chất sản xuất được nhiều hơn, phong phú hơn nhưng đó là một sự phát triển què quặt, không bền vững, tài nguyên thiên nhiên và sức lao động bị bóc lột đến cùng kiệt, nông nghiệp thì không phát triển, nông dân bị bóc lột tàn nhẫn, bị mất đất, công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp nặng.
Tóm lại: nền kinh tế Việt nam cơ bản vẫn là nền kinh tế sản xuất nhỏ lạc hậu, phụ thuộc 

GV: Nêu những chính sách văn hoá, giáo dục của Pháp ở Việt Nam?
GV: Tại sao Pháp duy trì chế độ giáo dục thời phong kiến ?
HS: + Lợi dụng chế độ phong kiến để  tạo ra lớp người để phục tùng 
       + Dùng người Việt để trị người Việt 
GV: Học tiếng Pháp nhằm mục đích gì ?
HS: Trả lời
*GV liên hệ  và giáo dục 
GV: Hệ thống giáo dục thời Pháp như thế nào?
HS:Dựa vào sgk trả lời 
- GV giới thiệu 3 bức tranh về giáo dục 
*GV: Đường lối phát triển giáo dục thuộc địa của Pháp là chỉ mở ít trường học, càng lên cao số học sinh càng giảm. Ngoài ra Pháp mở trường Đại học Đông Dương để đào tạo thượng lưu tri thức (1907) . Đến 1908 trường tan rã .
GV: Chính sách văn hoá giáo dục của Pháp nhằm  mục đích gì?
HS: Tạo ra một tầng lớp người chỉ biết phục tùng Pháp. Lợi dụng phong kiến để cai trị, đàn áp nhân dân, kìm hãm nhân dân trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị.
*GV: Ngoài ra, Pháp còn sử dụng sách báo độc hại để tuyên truyền…., duy trì các thói hư tật xấu….
GV: Chính sách văn hóa giáo dục của Pháp có phải “ để khai hóa văn minh” cho người Việt không ? Vì sao
HS:  Không. Vì tạo ra một tầng lớp thượng lưu, trí thức mới, nhưng chỉ để phục vụ cho công cuộc khai thác của Pháp, còn nhân dân ta thì vẫn bị kìm hãm trong vòng ngu dốt, lạc hậu.Bên cạnh đó dân ta tiếp xúc văn hóa Phương Tây.
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận định “rượu cồn và thuốc phiện cùng báo chí phản động của bọn cầm quyền bổ xung cho cái công cuộc ngu dân của chính phủ, máy chém và nhà tù làm nốt phần còn lại ” 
*GV: Giáo dục mặc dù bị thực dân Pháp thực hiện chính sách ngu dân ,nhưng nhân dân ta luôn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, phong tục tập quán Việt 
=> Như vậy công cuộc khai thác thuộc lần thứ nhất của thực dân pháp (1897-1914) đã làm cho tình hình chính trị,  kinh tế, văn hoá Việt Nam có nhiều biến đổi, kinh tế có chiều hướng phát triển hơn so với trước nhưng tất cả chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của thực dân pháp còn đại đa số nhân dân việt Nam đã cực khổ, càng cực khổ hơn mà thôi.            

	I. Chính sách khai thác thuộc địa của Thực dân Pháp:
1. Tổ chức bộ máy nhà nước








Sơ đồ tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Đông Dương 
                  Bảng phụ sơ đồ 












- Hệ thống chính quyền từ Trung ương -> địa phương đều do Pháp chi phối.

















- Mục đích:

+ Chia rẽ dân tộc 
+ Tăng cường ách áp bức, để tiến hành khai thác Việt Nam, làm giàu cho tư bản Pháp.
 + Biến Đông Dương thành 1 tỉnh thuộc Pháp 




2. Chính sách kinh tế
- Nông nghiệp:


+  Cướp đoạt ruộng đất của nông dân .
+ Phương pháp bóc lột theo kiểu phát canh thu tô. 
+ Lập đồn điền. 







- Công nghiệp: 
+ Khai thác mỏvà kim loại
+ Đầu tư công nghiệp nhẹ.


















- Giao thông vận tải: Xây dựng các hệ thống giao thông.




- Thương nghiệp
+ Độc chiếm thị trường Việt Nam .
+ Tăng thêm các loại thuế.


















- > Kinh tế Việt Nam vẫn là nền sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc.






=>Vơ vét sức người, sức của nhân dân ta làmgiàu cho tư bản Pháp.





3. Chính sách văn hoá, giáo dục


- Duy trì nền giáo dục phong kiến ,có thêm môn tiếng Pháp.
- Mở một số trường học và cơ sở y tế, văn hoá.





- Hệ thống giáo dục chia làm 3 bậc. 




	




=> Nhằm đào tạo tay sai cho Pháp. Kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt.



























HĐ2. II. Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam
a) Mục tiêu: Trình bày được những chuyển biến về kinh tế ở Việt Nam
b) Tổ chức thực hiện:

	
	

	
Bước 1:Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi
? Sau cuộc khai thác thuộc địa thì cơ cấu nền kinh tế nước ta có gì thay đổi? 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV theo dõi HS thực hiện 
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
HS báo cáo , thảo luận
Bước 4: : Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
HS phân tích ,đánh giá, nhận xét kết quả của bạn



GV: Theo em, giai cấp địa chủ, quan lại ở nông thôn đầu thế kỉ XX, có thay đổi như thế nào?
HS: Quan lại địa chủ không bị xoá bỏ, ngược lại ngày càng đông thêm, địa vị kinh tế và chính trị đuợc tăng cường.
GV: Vì sao như thế?
HS: Pháp dung dưỡng cho giai cấp này để làm tay sai cho Pháp ra sức bóc lột đàn áp nông dân vì trên thực tế Pháp không thể với tay được đến các làng xã.
*GV: Giai cấp địa chủ phong kiến dựa vào đế quốc ra sức tước đoạt ruộng đất của nông dân ,ngày càng giàu có, do chính sách cai trị của thực dân pháp giai cấp này trở thành chỗ dựa của thực dân Pháp, được Pháp trọng dụng nâng đỡ và nắm các chức dịch làng xã 
GV: Tình cảnh nông dân như thế nào? Vì sao?
HS: Nông dân ngày càng bị bần cùng hóa, họ không có lối thoát. Vì ở nông thôn họ bị áp bức, bóc lột, một bộ phận chạy ra làm công nhân ở hầm mỏ, xí nghiệp cũng sống cơ cực.
- GV: Cho học sinh quan sát hình 99: cuộc sống khốn khổ của người nông dân: gầy guộc, đói khổ, phải kéo cày thay trâu )
GV: Thái độ chính trị của nông dân như thế nào ?
HS: + Họ rất căm ghét thực dân Pháp 
       + Ý thức dân tộc sâu sắc 
       + Họ sẵn sàng đứng lên giành tự do no ấm.
- GV: cho H quan sát hình 100: công nhân thời pháp thuộc 
Cuộc sống của họ cùng cực không kém gì nông dân
=> Với chính sách khai thác thuộc địa lần thứ nhất nông thôn Việt Nam có nhiều biến đổi, đô thị Việt Nam cũng phát triển và một số giai cấp tầng lớp mới ra đời  

GV: Dưới tác động của chính sách khai thác thuộc dịa lần thứ nhất, đô thị Việt Nam phát triển như thế nào ?

GV: Vì sao đến đầu thế kỉ XX, đô thị Việt Nam ra đời và phát triển nhanh chóng?
HS: Kết quả của cuộc đẩy mạnh khai thác thuộc địa của thực dân Pháp.GV: Những nét chính trong cuộc đấu tranh của nhân dân ta cuối thế kỉ XIX?
HS: Phong trào mạnh mẽ, được đông đảo nhân dân tham gia nhưng đều thất bại.
*GV: Điều kiện trong nước (sự phân hoá  xã hội) đã trở thành cơ sở để tiếp thu ảnh hưởng của tư tưởng bên ngoài vào.


	II. Những chuyển biến kinh tế xã hội Việt Nam:
1. Các vùng nông thôn:
a. Giai cấp Địa chủ phong kiến
- Ngày càng đông đa phần đầu hàng làm  tay sai cho Thực Dân Pháp.
- Một bộ phận nhỏ có tinh thần yêu nước.








b. Giai cấp Nông dân:
- Bị bần cùng  hoá sống cơ cực, không lối thoát, họ bị mất đất.
- Một bộ phận nhỏ trở thành tá điền.
- Một bộ phận phải “tha phương cầu thực”
- Số ít thành công nhân.






- Họ căm ghét thực dân Pháp và Phong Kiến,sẵn sàng đứng lên đấu tranh giành lấy tự do,ấm no.


2. Đô thị phát triển, sự xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới


- Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX nhiều đô thị mới xuất hiện và phát triển nhanh: Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn ,Chợ Lớn, Nam Định, Vinh…

- Một số giai cấp và tầng lớp mới xuất hiện:
+ Tư sản.
+ Tiểu tư sản thành thị.
+  Công nhân.




3. Xu hướng mới trong cuộc vận động giải phóng dân tộc

- Đầu thế kỉ XX tư tưởng dân chủ tư sản ở Châu Âu được truyền bá vào Việt Nam qua sách báo của Trung Quốc.
- Xu hướng mới: Những trí thức Nho học tiến bộ Việt Nam đã vận động cứu nước theo con đường dân chủ tư sản.




HĐ3. III. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX đến năm 1918
a) Mục tiêu: Trình bày được phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất
b) Tổ chức thực hiện:
	
	

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ
Nhiệm vụ 1: Phong trào Đông Du (1905-1909)
GV yêu cầu HS thảo luận cặp đôi tìm hiểu nội dung theo công thức: 4W+1H
Where – When – Who – What – How
? Phong trào Đông Du ra đời khi nào?
? Phong trào Đông Du do ai lãnh đạo?
? Mục đích của Hội Duy tân là gì?
? Phong trào Đông Du có những hoạt động như thế nào?
? Kết quả của phong trào Đông Du?
Nhiệm vụ 2: Đông Kinh nghĩa thục (1907)
GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi:
? Đông Kinh nghĩa thục được thành lập vào tháng năm  nào ? Do ai lãnh đạo?
? Em hãy cho biết địa bàn hoạt động của Đông Kinh nghĩa thục ?
? Chương trình Đông Kinh Nghĩa thục bao gồm những vấn đề gì?
? Đông Kinh nghĩa thục có tác dụng như thế nào đối với phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX ?
Nhiệm vụ 3: Cuộc vận đông Duy tân và phong trào chống thuế ở Trung Kỳ: (1908)
GV yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi:
? Ai là người lãnh đạo phong trào Duy tân ?
? Phong trào chống thuế ở Trung kì diễn ra như thế nào? Kết quả ra sao?
Thảo luận cặp đôi: So sánh đường lối cứu nước của Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
HS đọc SGK thực hiện yêu cầu
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động
  HS  trình bày nhận xét, bổ sung.
 Bước 4: : Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
GV bổ sung phần nhận xét đánh giá  kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS



GV: Tư tưởng nào có ảnh hưởng đến Việt Nam lúc đó?
HS: Tư tưởng dân chủ tư sản châu Âu, tư tưởng muốn noi gương Nhật Bản.

GV: Tại sao các nhà yêu nước Việt Nam lúc đó lại muốn noi gương Nhật Bản?
HS: Nhật Bản cũng là nước châu Á, nhờ có duy tân và đi theo con đường tư bản chủ nghĩa mà trở nên hùng cường và đánh thắng Nga trong chiến tranh Nga – Nhật.
GV: Tầng lớp nào tiếp thu tư tưởng mới đó?
HS: Trí thức Nho học tiến bộ.



GV: Hội Duy tân ra đời trong hoàn cảnh nào?
HS dựa vào SGK trả lời
GV: Phong trào Đông du diễn ra như thế nào?
GV: Ý nghĩa của phong trào Đông du? 
HS quan sát hình 102 SGK, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Phan Bội Châu.
GV: Đông Kinh nghĩa thục thành lập trong hoàn cảnh nào?
HS trả lời
GV: Phạm vi hoạt động?
HS trả lời
GV: Đông Kinh nghĩa thục có ý nghĩa gì đối với phong trào yêu nước chống Pháp ở nước ta?
HS trả lời
HS tìm hiểu về Lương Văn Can.


GV: Cuộc vận động Duy Tân ở Trung kì diễn ra như thế nào?
HS trả lời
GV: Người khởi xướng?
HS trả lời
Nội dung cơ bản của phong trào?
HS trả lời
GV giới thiệu HS xem hình 104.
HS trình bày hiểu biết về Phan Châu Trinh ?
GV: Trình bày nét chính phong trào chống thuế ở Trung Kì?
HS trả lời       
HS và GV : nhận xét, chốt ý    

GV: Nguyên nhân của vụ mưu khởi nghĩa ở Huế ?
HS trả lời theo SGK
GV trình bày diễn biến của vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916).
GV: Nguyên nhân bùng nổ cuộc khởi nghĩa của binh lính Thái Nguyên (1917)?
HS trả lời
GV trình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên.
GV: Vì sao Nguyễn Tất Thành lại ra đi tìm đường cứu nước mới?
HS trả lời
GV: Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước?
HS trả lời
- HS liên hệ bài hát, thơ về quá trình ra đi tìm đường cứu nước của bác( chuẩn bị ở nhà)


GV sơ kết bài: Thấy rõ những điểm mới về mục đích, tính chất, hình thức của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỉ XX. Những hoạt động của Nguyễn Tất Thành tuy mới là bước đầu nhưng có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
	III. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu TK XX đến năm 1918
1. Phong trào yêu nước trước chiến tranh thế giới thứ nhất
a. Phong trào Đông Du (1905-1909)
- Năm 1904, Duy tân hội thành lập. 
- 1905 đến 1908, Hội phát động phong trào Đông du
- 9/1908, những người Việt bị trục xuất khỏi đất Nhật.
- Tháng 3/1909, phong trào tan rã.
- Ý nghĩa: CMVN bắt đầu hướng ra thế giới, gắn vấn đề dân tộc với vấn đề thời đại.
b. Đông Kinh nghĩa Thục (1907) 
- 3/1907, lập trường học lấy tên là Đông Kinh nghĩa thục.
- Phạm vi hoạt động khá rộng: Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh,…
- Ý nghĩa: Thức tỉnh lòng yêu nước, truyền bá tư tưởng dân chủ, dân quyền và một nền văn hóa mới ở nước ta.
c. Cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung kì (1908)
* Cuộc vận động Duy Tân 
- Diễn ra mạnh nhất ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định,…
- Người khởi xướng: Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng.
- Nội dung cơ bản của phong trào: 
+ Mở trường dạy học theo lối mới.
+ Vận dụng làm theo cái mới, cái tiến bộ.
* Phong trào chống thuế ở Trung Kì
- Phong trào chống thuế sôi nổi.
- Phong trào đã bị thực dân Pháp đàn áp đẫm máu.

2.  Phong trào yêu nước trong thời kì chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
a. Chính sách của thực dân Pháp ở Đông Dương trong thời chiến (KK HS tự đọc)
b. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế (1916). Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên (1917)
* Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế
- Nguyên nhân:
+ Pháp ráo riết bắt lính đưa sang châu Âu.
- Diễn biến:
+ Kế hoạch khởi nghĩa bị bại lộ.
+ Thái Phiên, Trần Cao Vân bị xử tử, vua Duy Tân bị bắt đi đày.
* Khởi nghĩa của binh lính ở Thái Nguyên
- Nguyên nhân: Binh lính Việt Nam bị bạc đãi, căm phẫn vì phải làm bia đỡ đạn,…
- Sau 5 tháng chiến đấu, khởi nghĩa đã bị dập tắt.
* Hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước
- Hoàn cảnh: đất nước bị Pháp thống trị, các phong trào yêu nước chống Pháp đều thất bại.
- Những hoạt động:
+ Ngày 5/6/1911, Người ra đi ra đi tìm đường cứu nước.
+ Năm 1917, tại Pháp, tham gia Hội những người Việt Nam yêu nước ở Pa-ri.
+ Người tích cực tham gia hoạt động trong phong trào CN Pháp.
+ Tiếp nhận ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga.



3. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
b) Tổ chức thực hiện:
GV dùng hệ thống câu hỏi 
- Cuối  thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX Pháp thi hành những chính sách gì kinh, chính trị, văn hóa , giáo dục ở Việt Nam ?
- Lập bảng thống kê về tình hình các giai cấp, tầng lớp trong xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:
	Giai cấp, tầng lớp
	Nghề nghiệp
	Thái độ đối với độc lập dân tộc

	Địa chủ phong kiến
	Chiếm đoạt ruộng đất…
	Mất hết ý thức dân tộc, làm tay sai cho đế quốc. 

	Nông dân
	Làm ruộng
	Căm thù đế quốc, phong kiến.

	Tư sản
	Kinh doanh công thương nghiệp.
	Thoả hiệp với đế quốc. 

	Tiểu tư sản
	Làm công ăn lương.
	Sống bấp bênh, một bộ phận có tinh thần yêu nước. 

	Công nhân
	Bán sức lao động làm thuê.
	Kiên quyết chống đế quốc, giành độc lập dân tộc, xoá bỏ chế độ người bóc lột người.


· Lập bảng thống kê các PT yêu nước chủ yếu đầu TK XX
	Phong trào
	Mục đích
	Hình thức và ND hoạt động chủ yếu

	
	


	


+ dự kiến :
	Phong trào
	Mục đích
	Hình thức và nội dung hoạt động chủ yếu

	Phong trào Đông du (1905-1909)
	Giành độc lập dân tộc, xây dựng xã hội tiến bộ
	Bạo động vũ trang để giành độc lập. Cầu viện Nhật Bản

	Đông Kinh nghĩa thục (1907)
	Giành độc lập, xây dựng xã hội tiến bộ
	Truyền bá tư tưởng mới, vận động chấn hưng đất nước

	Cuộc vận động Duy Tân ở Trung Kì (1908)
	Nâng cao ý thức tự cường để đi đến giành độc lập
	Mở trường, diễn thuyết, tuyên truyền, đả phá phong tục lạc hậu, bỏ cái cũ, học theo cái mới, cổ động mở mang công thương nghiệp

	Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)
	Chống đi phu, chống sưu thuế
	Từ đấu tranh hòa bình, phong trào dần thiên về xu hướng bạo động

	
	
	



4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Nhằm củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội ở hoạt động hình thành kiến thức 
b) Tổ chức thực hiện:
GV dùng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan
   - Sưu tầm những bài viết, tranh ảnh về cuộc hành trình tìm đường cứu nước của    Nguyễn Tất Thành.
* Hướng dẫn về nhà
- Về nhà học bài và làm bài tập 
- Bài 31 Ôn tập LSVN từ 1858 đến năm 1918: Học sinh tự đọc



